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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 1
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một
phương án.

Câu 1.  Cho biểu thức , với . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho  là số thực dương khác . Tính 

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Với  và  là các số thực dương. Biểu thức  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4.  Hàm số  có tập xác định là

A. B. C. D. 

Câu 5. Tìm tập nghiệm  của phương trình .

           A. . B. . C. .            D. .

Câu 6.   Cho tứ diện  có là tam giác vuông tại  và 
Gọi  là đường cao của tam giác , thì khẳng định nào sau đây đúng :

A. . B. . C. . D. 
Câu 7.  Qua điểm  cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng  cho trước?

 A.  . B. Vô số. C.  . D.  .

Câu 8.   Cho hình chóp  có  vuông góc . Góc giữa  với  là góc giữa:
A.  và .                B.  và .              C.  và .              D.  và .

Câu 9. Cho hình chóp  có  và  là hình chiếu vuông góc của  lên . Hãy
chọn khẳng định đúng.
A. . B. . C. . D. 

Câu 10. Cho hình chóp  có  tam giác  vuông tại , kết luận nào sau đây sai?

A. .       B. .      C. .    D. .
Câu 11.  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng

. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SC. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. B. 

C. D. 

Câu 12.   Cho hình chóp  có   vuông cân tại A,  Tính theo a thể
tích V của khối chóp 

A. B. C. D. 
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Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn
đúng hoặc sai.

Câu 1.    Cho biểu thức . Các mêṇh đề sau đúng hay sai?
a) Điều kiện để biểu thức   có nghĩa là .

b)  .

c) Nghiệm của phương trình  là  
d) Tập nghiệm của bất phương trình  có đùng 2 số nguyên.

Câu 2.     Cho hình chóp có  là hình vuông tâm  và . Gọi  lần 
lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên các cạnh 

a) .
b) 

c) .

d) .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho các số thực dương , ,  với  thoả mãn . Tính 

Câu 2. Cho hàm số . Giá trị của  để hàm số có tập xác định  là ,(

 là phân số tối giản). Tính  ?
Câu 3. Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt đáy,  là hình vuông cạnh bằng ,

. Gọi  là trung điểm cạnh ,  là mặt phẳng đi qua ,  và song song với

đường thẳng . Tính diện tích thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng , làm tròn
đến hàng phần trăm.

Câu 4. Cho hình chóp   có cạnh   và   là tam giác đều cạnh bằng  .  Biết

 và   là trung điểm của  . Khoảng cách từ   đến đường thẳng   bằng

, với  là phân thức tối giản. Tính  ?
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)

Câu 1.     Một người gửi  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất  một tháng. Biết rằng nếu 
không rút tiền ta khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được lập vào vốn ban đầu 
để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau  tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và 
lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền 
ra và lãi suất không thay đổi? 
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Câu 2.     Cho hình chóp  có , đáy  là hình thang vuông tại  và . Biết

, . Chứng minh rằng: 
Câu 3. Một loại đèn đá muối có dạng khối chóp tứ giác đều (Hình 97). Tính theo  thể tích của đèn đá

muối đó, giả sử các cạnh đáy và các cạnh bên đều bằng .

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 11
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một
phương án

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1.  Cho biểu thức , với . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có  .

Câu 2. Cho  là số thực dương khác . Tính 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A.

Ta có .

Câu 3. Với  và  là các số thực dương. Biểu thức  bằng

A. . B.  . C. . D. .
                 Lời giải

Chọn B

Ta có: .

Câu 4.  Hàm số  có tập xác định là

A. B. C. D. 
               Lời giải

                Chọn B

Ta có xác định khi và chỉ khi  

Vậy tập xác định của hàm số là .

Câu 5. Tìm tập nghiệm  của phương trình .
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             A. .     B. . C. .           D. .
        Lời giải

Chọn C

Phương trình đã cho tương đương với .

Câu 6.   Cho tứ diện  có là tam giác vuông tại  và 
         Gọi  là đường cao của tam giác , thì khẳng định nào sau đây đúng :

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Chọn B

 mà .
Câu 7.  Qua điểm  cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng  cho trước?

 A.  .  B. Vô số.  C.  .  D.  .
Lời giải

Chọn A 
Theo tiên đề qua điểm cho trước có duy nhất môṭ măṭ phẳng vuông góc với đường thẳng  .
Chọn đáp án A.

Câu 8.   Cho hình chóp  có  vuông góc . Góc giữa  với  là góc giữa:
A.  và .                 B.  và .               C.  và .            D.  và .

Lời giải
Chọn D

Ta có:   là hình chiếu vuông góc của  xuống  nên góc giữa  với  là 
góc giữa  và .

Câu 9. Cho hình chóp  có  và  là hình chiếu vuông góc của  lên . Hãy
chọn khẳng định đúng.
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A. . B. . C. . D. 

Lời giải
Chọn B

Ta có: .

Câu 10. Cho hình chóp  có  tam giác  vuông tại , kết luận nào sau đây sai?

A. .      B. .       C. .     D. .
Lời giải

Chọn A

CA

B

S

Ta có:     B, C đúng.

 mà   

  D đúng.
Vậy đáp án sai là A.

Câu 11.  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với mặt phẳng

. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên SB và SC. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Chọn B
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Ta có:

.

Lại có: 

Mặt khác .

Câu 12.   Cho hình chóp  có   vuông cân tại A,  Tính theo a thể
tích V của khối chóp 

A. B. C. D. 
Lời giải.

Chọn A

.

Ta có  nên .

Thể tích khối chóp  là .

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2, câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh
chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.     Cho biểu thức . Các mêṇh đề sau đúng hay sai?
a) Điều kiện để biểu thức   có nghĩa là .

b)  .
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c) Nghiệm của phương trình  là  
d) Tập nghiệm của bất phương trình  có đùng 2 số nguyên.

Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Biểu thức   có nghĩa .
Chọn SAI.

b) 
Chọn ĐÚNG.

c) 
Chọn SAI.

d) .

Kết hợp với điều kiện ta được tâp nghiệm của bất phương trình là   
Vậy phương trình có 2 nghiệm nguyên là  
Chọn ĐÚNG.

Câu 2.     Cho hình chóp có  là hình vuông tâm  và . Gọi  lần
lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên các cạnh 

a) .
b) 

c) .

d) .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) .

Ta có nên 
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Do đó 
Chọn ĐÚNG.

b) Vì  mà  nên 
Chọn ĐÚNG.

c) .

Do .

Do .

Từ 
Chọn ĐÚNG.

d) Giả sử 

Vì .( Vô lý)
Chọn SAI.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.   Cho các số thực dương , ,  với  thoả mãn . Tính .
Lời giải

Ta có: .

 .

 .

Câu 2.    Cho hàm số . Giá trị của  để hàm số có tập xác định  là ,(

 là phân số tối giản). Tính  ?
Lời giải

Điều kiện xác định: .
Ta có  

Câu 3.    Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt đáy,  là hình vuông cạnh bằng ,

.  Gọi   là trung điểm cạnh ,   là mặt phẳng đi qua ,   và song song với đường

thẳng . Tính diện tích thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng , làm tròn đến hàng phần
trăm.

Lời giải
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F
E

I

M

O

C

A D

B

S

Gọi , . Trong mặt phẳng  qua  kẻ , khi đó ta có

 là mặt phẳng chứa  và song song với . Do đó thiết diện của hình chóp

bị cắt bởi mặt phẳng  là tứ giác .

Ta có: .
Mặt khác ta có:

*  nên tam giác  vuông cân tại , suy ra .

*  là trọng tâm tam giác , mà  nên tính được .

Tứ giác  có hai đường chéo  nên .

Câu 4.   Cho hình chóp   có cạnh   và   là tam giác đều cạnh bằng  . Biết

 và  là trung điểm của . Khoảng cách từ  đến đường thẳng  bằng , với 
là phân thức tối giản. Tính  ?

Lời giải.

a

a

a

?

a 2

M

C

B

D

A

H

Dựng  .

Vì  là tam giác đều cạnh  và  là trung điểm của  nên dễ tính được .
Xét  vuông tại  có  là đường cao, ta có:
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  .
Vậy  

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Câu 1.     Một người gửi  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất  một tháng. Biết rằng nếu 

không rút tiền ta khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được lập vào vốn ban đầu 
để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau  tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và 
lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền 
ra và lãi suất không thay đổi? 

Lời giải

Áp dụng công thức  với  là số kỳ hạn,  là số tiền ban đầu,  là số tiền có 
được sau  kỳ hạn,  là lãi suất.
Sau  tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi)  là

 đồng.

Câu 2.     Cho hình chóp  có , đáy  là hình thang vuông tại  và . Biết

, . Chứng minh rằng: 
Lời giải

M B

CD

A

S

Ta có , suy ra phương án B đúng.
Lại có .
Gọi  là trung điểm của  . Khi đó  . Ta
thấy .

Như vậy
Câu 3. Một loại đèn đá muối có dạng khối chóp tứ giác đều (Hình 97). Tính theo  thể tích của đèn đá
muối đó, giả sử các cạnh đáy và các cạnh bên đều bằng .
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Lời giải

Đáp án: .
Mô hình hoá đèn đá muối bằng hình chóp tứ giác đều .
Gọi  là tâm của đáy.

 là hình vuông 

 vuông tại 

MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2 – MÔN TOÁN
KHỐI 11

TT Nội dung/đơn vị kiến
thức

Mức độ đánh giá

Chương/ Số 
tiết/ TNKQ TỰ LUẬN

chủ đề Tỉ lệ Nhiều lựa chọn Đúng - Sai Trả lời ngắn

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu
1 Chương VI

Lũy thừa với số mũ thực
1 1

HÀM SỐ
MŨ VÀ

HÀM SỐ
LOGARIT

3.6% TD

Lôgarit
3 1 1 1 1

10.7% TD TD TD GQVĐ
Hàm số mũ và hàm số 2 1 1

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 11



uigeli.xyz
logarit 7.1% TD GQVĐ

Phương trình, bất phương 
trình mũ và logarit

5 1 2 1

17.9% TD TD GQVĐ

2

Chương VII Hai đường thẳng vuông 
góc

2 1 1

QUAN HỆ
VUÔNG

GÓC
TRONG
KHÔNG

GIAN

7.1% TD GQVĐ

Đường thẳng vuông góc 
với mặt phẳng

4 1 1 1 1

14.3% TD TD GQVĐ MHH
Phép chiếu vuông góc . 
Góc giữa đường thẳng và 
mặt phẳng

2 2

7.1% TD

Hai mặt phẳng vuông góc
4 1 1

14.3% TD TD GQVĐ

Khoảng cách
2 1  1

7.1% TD  GQVĐ

Thể tích
3 1

10.7% TD

Tổng số câu 11 1 0 5 3 0 0 2 2 0

Tổng số điểm 2.75 0.25 0 1.25 0.75 0 0 1 1 0

Tỉ lệ % điểm của ma trận 30% 20% 20%

Tỉ lệ % điểm theo BGD quy định 30% 20% 20% 30%

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HK2 - TOÁN 11

TT

Nội
dung/đơn

vị kiến
thức

Yêu cầu cần đạt

Mức độ đánh giá
Chương/ TNKQ
chủ đề Nhiều lựa chọn Đúng - Sai

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết
1 Chương

VI Lũy thừa 
với số mũ 
thực
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm luỹ thừa 
với số mũ nguyên của một số thực 
khác 0; luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và 
luỹ thừa với số mũ thực của một số 
thực dương.

Câu
1

HÀM SỐ
MŨ VÀ

HÀM SỐ
LOGARIT

(8 tiết)

TD

Lôgarit
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm lôgarit cơ 
số a (a > 0, a khác 1) của một số thực 
dương.  
– Giải thích được các tính chất của 
phép tính lôgarit nhờ sử dụng định 
nghĩa hoặc các tính chất đã biết trước 
đó.
– Sử dụng được tính chất của phép tính
lôgarit trong tính toán các biểu thức số 
và rút gọn các biểu thức chứa biến 
(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một
cách hợp lí).

Câu
2

Câu
3

Câu
1a

TD TD TD

Hàm số 
mũ và 
hàm số 
logarit
(1 tiết)

– Nhâṇ biết được hàm số mũ và hàm 
số lôgarit. Nêu được một số ví dụ thực 
tế về hàm số mũ, hàm số lôgarit.
– Nhâṇ dạng được đồ thị của các hàm 
số mũ, hàm số lôgarit.
– Giải thích được các tính chất của 
hàm số mũ, hàm số lôgarit thông qua 
đồ thị của chúng.

Câu
4

TD

Phương 
trình, bất 
phương 
trình mũ 

– Giải được phương trình, bất phương 
trình mũ, lôgarit ở dạng đơn giản.
– Giải quyết được môṭ số vấn đề có 
liên quan đến môn học khác hoặc có 

Câu
5

    C
âu
1b,
1c

Câu 1d
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và logarit
(2 tiết)

liên quan đến thực tiễn gắn với phương
trình, bất phương trình mũ và lôgarit 
(ví dụ: bài toán liên quan đến độ pH, 
độ rung chấn,...).

TD TD GQVĐ

2

Chương
VII Hai đường

thẳng 
vuông góc
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm góc giữa 
hai đường thẳng trong không gian.
– Nhâṇ biết được hai đường thẳng 
vuông góc trong không gian. 
– Chứng minh được hai đường thẳng 
vuông góc trong không gian trong một 
số trường hợp đơn giản.

Câu
6 Câu 2c

QUAN HỆ
VUÔNG

GÓC
TRONG
KHÔNG

GIAN
(17 tiết)

TD GQVĐ

Đường 
thẳng 
vuông góc
với mặt 
phẳng
(3 tiết)

– Nhâṇ biết được đường thẳng vuông 
góc với mặt phẳng. 
– Xác định được điều kiện để đường 
thẳng vuông góc với mặt phẳng. 
– Giải thích được được định lí ba 
đường vuông góc.
– Giải thích được được mối liên hệ 
giữa tính song song và tính vuông góc 
của đường thẳng và mặt phẳng.
– Nhận biết được khái niệm phép chiếu
vuông góc.
– Xác định được hình chiếu vuông góc 
của một điểm, một đường thẳng, một 
tam giác.
– Nhận biết được công thức tính thể 
tích của hình chóp, hình lăng trụ, hình 
hộp. 
– Tính được thể tích của hình chóp, 
hình lăng trụ, hình hộp trong những 
trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận biết 
được đường cao và diện tích mặt đáy 
của hình chóp). 
– Vận dụng được kiến thức về đường 
thẳng vuông góc với mặt phẳng để mô 
tả một số hình ảnh trong thực tiễn.

Câu
7, 8

Câu
2a Câu 2d

TD TD GQVĐ

Phép 
chiếu 
vuông góc
. Góc giữa
đường 
thẳng và 
mặt phẳng
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm góc giữa 
đường thẳng và mặt phẳng.
– Xác định và tính được góc giữa 
đường thẳng và mặt phẳng trong những
trường hợp đơn giản (ví dụ: đã biết 
hình chiếu vuông góc của đường thẳng 
lên mặt phẳng). 
– Nhận biết được khái niệm góc nhị 
diện, góc phẳng nhị diện.

Câu
9

TD

Hai mặt 
phẳng 
vuông góc
(4 tiết)

– Nhâṇ biết được hai mặt phẳng vuông 
góc trong không gian. 
– Xác định được điều kiện để hai mặt 
phẳng vuông góc.
– Giải thích được tính chất cơ bản về 
hai mặt phẳng vuông góc.
– Giải thích được tính chất cơ bản của 
hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình 
hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập 
phương, hình chóp đều.

Câu
10

Câu
2b

TD TD

Khoảng 
cách

– Xác định được khoảng cách từ một 
điểm đến một đường thẳng; khoảng 
cách từ một điểm đến một mặt phẳng; 

Câu
11
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(3 tiết)

khoảng cách giữa hai đường thẳng 
song song; khoảng cách giữa đường 
thẳng và mặt phẳng song song; khoảng
cách giữa hai mặt phẳng song song 
trong những trường hợp đơn giản. 
– Nhận biết được đường vuông góc 
chung của hai đường thẳng chéo nhau; 
tính được khoảng cách giữa hai đường 
thẳng chéo nhau trong những trường 
hợp đơn giản (ví dụ: có một đường 
thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa 
đường thẳng còn lại).
– Sử dụng được kiến thức về khoảng 
cách trong không gian để mô tả một số 
hình ảnh trong thực tiễn.

TD

Thể tích
(2 tiết)

– Nhâṇ biết được hình chóp cụt đều.
– Tính được thể tích khối chóp cụt đều.
– Vận dụng được kiến thức về hình 
chóp cụt đều để mô tả một số hình ảnh 
trong thực tiễn.

Câu
12

TD

Tổng số câu 11 1 0 5 3 0

Tổng số điểm 2.75 0.25 0 1.25 0.75 0

Tỉ lệ % điểm của ma trận 30% 20%

Tỉ lệ % điểm theo BGD quy định 30% 20%

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 2

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong cá c mệnh đề  nào sau đây đú ng?
A. Số  đo củ a gó c nhị diện nhậ n giá  trị từ   đến .
B. Số  đo củ a gó c nhị diện nhậ n giá  trị từ   đến .
C. Số  đo củ a gó c nhị diện nhậ n giá  trị từ   đến .
D. Hai mặ t phẳng cắ t nhau tạo thành hai gó c nhị diện.

Câu 2. Cho Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Trong không gian, cho  đường thẳng  phân biệt và mặt phẳng . Mệnh đề nào sau đây
đúng?

A. Nếu  và  thì . B. Nếu  và  thì .
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C. Nếu  thì  và  cắt nhau hoặc chéo nhau. D. Nếu  và  thì .

Câu 4.  Cho hình  lập  phương   có  cạnh  bằng  .  Khoảng  cách  giữa  hai  mặt  phẳng

 và bằng:

A. . B. 
a
3 . C. . D. 

a
2 .

Câu 5. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng  và chiều cao bằng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Rút gọn biểu thức .

A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 8. Nếu đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng  thì hình chiếu của  trên  là

A. Đường thẳng  song song với .

B. Là giao điểm  của đường thẳng  với mặt phẳng .

C. Đường thẳng  vuông góc với .

D. Đường thẳng  nằm trên mặt phẳng .

Câu 9.  Cho hình chóp   có  .  Xác định góc giữa đường thẳng   và mặt  phẳng

.

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho ,  và  là hai số thực dương. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào
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sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12. Với  và  là các số thực dương. Biểu thức  bằng

A.  . B.  . C.  . D.  .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho phương trình  (*). Khi đó: 

a) Điều kiện: 

b) Gọi  là nghiệm của phương trình (*), khi đó 

c)  Nghiệm của  phương trình  (*)  là  hoành độ giao  điểm của  đường  thẳng:   với

.

d) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình 

Câu 2. Cho hình chóp .SABCD có đáy ABCD  là hình vuông tâm O  và ( )SA ABCD^
. Gọi M và N

lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các đường thẳng SB và SD. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) SA AO^

b) Đường thẳng AM  không vuông góc với mặt phẳng ( )SBC

c) Gọi K là giao điểm của SC với mặt phẳng (AMN). Khi đó tứ giác AMKN có hai

d) ( )AC SBD^
.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Năng lượng giải tỏa  của một trận động đất tại tâm địa chấn ở độ  Richte   được xác định bởi

công thức . Vào năm 1995, Thành phố xảy ra một trận động đất  độ Richte và
năng lượng giải tỏa tại tâm địa chấn của nó gấp  lần trận động đất xảy ra tại thành phố vào năm
1997. Hỏi khi đó độ lớn của trận động đất tại thành phố là bao nhiêu độ Richte? Viết kết quả làm tròn
đến hai số sau dấu phẩy.

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi cạnh , ,  và vuông
góc với đáy. Gọi  lần lượt là trung điểm của  và  lần lượt là hình chiếu vuông góc của

 lên . Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng  và .
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Câu 3. Cho  là các số thực dương và  khác , thỏa mãn . Giá trị của biểu thức 
bằng bao nhiêu?

Câu 4.  Cho hình chóp   có   là hình vuông cạnh bằng  . Tính
khoảng cách giữa hai đường thẳng  và .

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 5 đến câu 7.

Câu 5. Bác Minh có một khối gỗ có kích thước như hình vẽ. Biết , , ,  là
các hình chữ nhật, ,  là các hình thang vuông. Bác Minh muốn làm đẹp khối gỗ đó bằng

cách cắt khối gỗ theo mặt phẳng  đi qua  và song song với mặt phẳng . 

Khi đó, bác Minh cần đặt mép  của khối gỗ tạo với lưỡi cắt của máy cắt một góc bao nhiêu độ?

Câu 6. Một người gửi tiết kiệm theo thể thức lãi suất kép với lãi suất /năm. Giả sử lãi suất không

thay đổi, hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu? 

Câu 7.  Một khay đá viên gồm 6 ngăn nhỏ có dạng là các hình chóp cụt với miệng và đáy là  hình
vuông (xem hình, kích thước của miệng lớn hơn của đáy).

Ta đo được độ dài cạnh đáy nhỏ, cạnh đáy lớn lần lượt bằng 1 cm, 3 cm và chiều cao mặt bên bằng

 cm. Tính  biết cosin góc giữa đường chéo của viên đá với cạnh đáy của viên đá có dạng .

-------- HẾT--------

BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
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- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

111 A D C C B C B B B A B D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.

- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm.

Mã đề Câu 1 Câu 2

111 a)Đ - b)S - c)S - d)Đ a)Đ - b)S - c)Đ - d)S

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7

111 7,2 3 -4 5 9 5

Câu1. Lờ i giả iSố  đo củ a gó c nhị diện có  thể  nhậ n giá  trị từ   đến .
Câu2. 

Lời giải

Vì  nên .
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Câu3. 

Lời giải

 Xét phương án . Nếu  và  thì  hoặc . Suy ra phương án  sai.

 Xét phương án . Nếu  và  thì  có thể vuông góc, cắt nhau hoặc chéo nhau hoặc song 
song nhau. Suy ra phương án  sai.

 Xét phương án . Nếu  và  thì  có thể vuông góc, cắt nhau hoặc chéo nhau hoặc song 
song nhau. Suy ra phương án  sai.

 Xét phương án . Nếu  thì  và  cắt nhau hoặc chéo nhau. Phương án  đúng.

Câu4. 

Lời giải

Ta có: .

Câu5. 

Lời giải

Ta có công thức .

Câu6. 

Lời giải

Với , ta có .
Câu7. 

Lời giải

Đồ thị trên nằm bên phải trục tung và đồng biến trên khoảng .

Vậy hàm số  có đồ thị như hình trên.

Câu8. 
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Lời giải

Chọn B

Câu9. 

Lời giải
S

C

B

A

Do đường thẳng  nên góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là góc .

Câu10. 

Lời giải

Ta có .
Câu11. 

Lời giải

Ta có  nên  là sai.

Câu12. 

Lời giải

Ta có:  .

Câu13. 

Lời giải

Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

Điều kiện: .

(thoả mãn điều kiện).

Vậy phương trình có nghiệm là .
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Câu14. 

đường chéo vuông góc. 
Lời giải

a. Vì ( )SA ABCD^
, mà ( )AO ABCDÌ

 suy ra SA AO^  vậy a) đúng.

b. Để ( )AC SBD^
 thì AC SO^  vô lý vì ta đã có AC SA^  suy ra b) Sai.

c. Do ( ) SA BCSA ABCD^ Þ ^ . Mặt khác ABCD
 
là hình vuông nên BC AB^

Khi đó 
( )BC AB

BC SABBC SA
ìï ^ï Þ ^íï ^ïî  BC AMÞ ^

Mặt khác AM SB AM (SBC)^ Þ ^
 suy ra c) Sai.

d. Tương tự ta có: AN (SCD)^

Do 

AM (SBC) ( )AN (SCD)
AM SC

SC AMNAN SC
ì ìï ï^ ^ï ïÞ Þ ^í íï ï^ ^ï ïî î  

Hai  tam giác  vuông  SAB  và  SAD  bằng nhau có các đường cao tương ứng là  AM  và  AN  nên
BM DN= . Mặt khác tam giác SBD  cân tại đỉnh S  nên / /MN BD .

Do ABCD  là hình vuông nên AC BD^ , mặt khác ( )SA BD BD SAC^ Þ ^

Do / / ( )MN BD MN SAC MN AKÞ ^ Þ ^  suy ra d) đúng.

Câu15. 

Lời giải

Ta có: 

Suy ra năng lượng giải tỏa của trận động đất vào năm 1995 là: 
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Từ giả thiết ta có NLGT của trận động đất vào năm 1997 là .

độ Richte.

Câu16. 

Lời giải:

Do  là hình thoi có góc  nên .

Vì  mà 

Vì  mà 

Từ (1) và (2) suy ra . Lại có

Vì . Kẻ .

Từ (3) và (4) suy ra . Đặt .
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Ta có . Từ đây ta có

Câu17. 

Lời giải

Ta có:    

  .

Câu18. 

Lời giải

Dựng 

Suy ra 

Dựng và chứng minh được 
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Ta có:  vuông cân tại  nên 

Ta có: 

Vậy .

Câu19. 

Lời giải

Trả lời: 

Ta có mặt phẳng cắt  là mặt phẳng . Khi đó, góc giữa mép  của khối gỗ và lưới cắt của

máy cắt là góc .

Ta có , .

Xét tam giác vuông  có .

Câu20. 

Lời giải

Trả lời:  

Gọi A là số tiền ban đầu gửi tiết kiệm theo thể thức lãi suất kép với lãi suất /năm.

Khi đó sau  năm số tiền thu được là .

Để thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu thì 
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.

Vậy sau ít nhất  năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu.

Câu21. 

Lời giải

Mỗi ngăn đá là một hình chóp cụt có hai đáy là hình vuông, các cạnh bên

bằng nhau. Các cạnh bên đồng quy tại . Góc giữa các đường chéo với các cạnh đáy bằng nhau nên ta 
xem đó là góc giữa  và . Kẻ .

Ta có:  cm,  cm, .

D B

M P

FE

Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên  

nên  cm.

Khi đó  cm  cm.

Trong  có .

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 3
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương
án.

Câu 1: Với  là số thực dương tùy ý, tích  bằng
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A. . B. C. . D. .

Câu 2. Cho ba số thực dương  tùy ý và . Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Giá trị  với bằng:

A. B. C. D. 4

Câu 4. Tập xác định của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng ? .

A'

C'D'

B'

D C

BA

A. B. . C. . . .

Câu 7. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông, . Phát biểu nào sau đây là
sai?

A. Đường thẳng  vuông góc với .

B. Đường thẳng  vuông góc với .

C. Đường thẳng  vuông góc với .

D. Đường thẳng  vuông góc với .

Câu 8. Cho hình chóp có đáy  là hình vuông,  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng
định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 9.  Cho hình chóp   có đáy là hình vuông  ,  . Góc giữa   và mặt

phẳng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10.  Cho hình  chóp   có  đáy   là  hình  thoi.  Mặt  phẳng   vuông  góc  với

. Trong các mệnh đề sau, hãy cho biết mệnh đề nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11.  Cho hình  hộp  chữ  nhật  .  Khoảng  cách  giữa  hai  mặt  phẳng   và

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là  và chiều cao  Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .
.

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1. Cho hàm s  ố .

a) T p xác đ nh c a hàm s  là ậ ị ủ ố

b) Ph ng trình ươ  có nghi m là ệ
c) S  nghi m nguyên c a b t ph ng trình ố ệ ủ ấ ươ  là 
d) Gi  s  ả ử  là hai đi m phân bi t trên đ  th  hàm s  ể ệ ồ ị ố  sao cho   là

trung đi m c aể ủ  đo nạ  

Đ  dài đo n th ng ộ ạ ẳ  b ng ằ

Câu 2. Cho hình chóp tam giác  có đáy  là tam giác vuông cân t i ạ  có . Bi tế

 và vuông góc v i m t đáy (tham kh o hình v )ớ ặ ả ẽ
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A

B

C

a) Đ ng th ng ườ ẳ  vuông góc v i đ ng th ng ớ ườ ẳ

b) Th  tích kh i chóp ể ố  b ng ằ

c) Góc nh  di n ị ệ  b ng ằ

d) Kho ng cách gi a ả ữ  và  b ng ằ .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho  là các số thực dương thỏa mãn . Tính giá trị của 

biểu thức

Câu 2. Có bao nhiêu số nguyên dương  thuộc tập xác định của hàm số ?

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông cân tại , , biết , . 
Tính tang góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 4. Một chiếc lều du lịch hình chóp có đáy là lục giác đều và hình chiếu của đỉnh lều trên mặt đất 
trùng với tâm của lục giác đáy, khung lều làm bằng tre (như hình). Người ta muốn treo 1 dây 
đèn trang trí dọc theo cột ở giữa của lều từ đỉnh xuống sàn. Độ dài của dây đèn cần chuẩn bị là 
bao nhiêu mét nếu biết góc giữa các thanh tre với mặt sàn là ; tấm lót sàn hình lục giác đều 
có diện tích 18 mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12 tháng với lãi suất
là  năm. Để có được số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 130 triệu đồng thì người đó phải gửi ít nhất bao
nhiêu năm? Biết rằng lãi suất không thay đổi qua các năm và người đó không rút tiền ra trong suốt quá
trình gửi.
Câu  2. Cho  tứ  diện   có  tam  giác   vuông  cân  tại   và  .  Cho  biết

. Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng  và .

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với . Biết tam giác

 là tam giác cân tại , nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy và có diện tích bằng . Tính

khoảng cách từ  đến .
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 11
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương
án.

BẢNG ĐÁP ÁN
1.A 2.C 3.A 4.C 5.A 6.D

7.C 8.D 9.C 10.A 11.A 12.B

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.
                                                         

CÂ
U

a) b) c) d)

1 S Đ Đ Đ
2 S Đ Đ S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

CÂU 1 2 3 4
Đ.A 469 44 1,41 1,5

Phần IV. Tự luận
1 2 3
5

Câu 1: Với  là số thực dương tùy ý, tích  bằng

A. . B. C. . D. .

Lời giải

Ta có: 

Câu 2:Cho ba số thực dương  tùy ý và . Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Giá trị  với bằng:

A. B. C. D. 4
Lời giải
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Câu 4. Tập xác định của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Hàm số có nghĩa khi: 

Tập xác định của hàm số là: .

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A  .   . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng ? .

A'

C'D'

B'

D C

BA

A. B. . C. . . .

Câu 7. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông, . Phát biểu nào sau đây là
sai?

A. Đường thẳng  vuông góc với .

B. Đường thẳng  vuông góc với .

C. Đường thẳng  vuông góc với .

D. Đường thẳng  vuông góc với .

Lời giải
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Giả sử  Khi đó ( với ). Điều này vô lý vì  

Vậy đường thẳng  vuông góc với  là phát biểu sai.

Câu 8. Cho hình chóp có đáy  là hình vuông,  vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng
định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có:  (do  là hình vuông) và .

Vậy .

Câu 9.  Cho hình chóp   có đáy là hình vuông  ,  . Góc giữa   và mặt

phẳng  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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O

C

A D

B

S

Ta có:  suy ra  là hình chiếu của  lên mặt phẳng , suy ra góc

giữa  và mặt phẳng  là góc .

Câu 10.  Cho hình  chóp   có  đáy   là  hình  thoi.  Mặt  phẳng   vuông  góc  với

. Trong các mệnh đề sau, hãy cho biết mệnh đề nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11.  Cho hình  hộp  chữ  nhật  .  Khoảng  cách  giữa  hai  mặt  phẳng   và

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

D'

C'

A'

CB

A D

B'

 

Ta có  

Câu 12. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là  và chiều cao  Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Thể tích khối lăng trụ đã cho: .
Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn
đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm s  ố .

a) T p xác đ nh c a hàm s  là ậ ị ủ ố

b) Ph ng trình ươ  có nghi m là ệ
c) S  nghi m nguyên c a b t ph ng trình ố ệ ủ ấ ươ  là 
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d) Gi  s  ả ử  là hai đi m phân bi t trên đ  th  hàm s  ể ệ ồ ị ố  sao cho   là

trung đi m c aể ủ  đo nạ  

Đ  dài đo n th ng ộ ạ ẳ  b ng ằ
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

a) Hàm s  xác đ nhố ị

V y t p xác đ nh c a hàm s  là ậ ậ ị ủ ố

b) Ta có: 

c) Ta có: 

d) G i ọ  và .

Vì  là trung đi m c a ể ủ  nên .
Khi đó, ta có ph ng trìnhươ :

V i ớ  suy ra .

V y ậ

Câu 2. Cho hình chóp tam giác  có đáy  là tam giác vuông cân t i ạ  có . Bi tế

 và vuông góc v i m t đáy (tham kh o hình v )ớ ặ ả ẽ
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A

B

C

a) Đ ng th ng ườ ẳ  vuông góc v i đ ng th ng ớ ườ ẳ

b) Th  tích kh i chóp ể ố  b ng ằ

c) Góc nh  di n ị ệ  b ng ằ

d) Kho ng cách gi a ả ữ  và  b ng ằ .
Lời giải:

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

a 6
2

a

a I

A C

B

H

a) Ta có   cân t i S. Do đó đ ng th ng ạ ườ ẳ  không 
vuông góc v i đ ng th ng ớ ườ ẳ .
b) Vì SA vuông góc m t ph ng đáy nên SA là đ ng cao.ặ ẳ ườ

Ta có  

c) G i I là trung đi m BC, ta có ọ ể  Góc nh  di n ị ệ  là góc  

Ta có  

Ta có 

d) Trong m t ph ng ặ ẳ  d ng ự
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Ta có  

Do đó  là đo n vuông góc chung c a ạ ủ  và  
Xét tam giác vuông  ta có: 

 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho  là các số thực dương thỏa mãn . Tính giá trị của 

biểu thức

Lời giải

 Ta có 

Lại có 

Mặt khác 

Vậy 

Câu 2. Có bao nhiêu số nguyên dương  thuộc tập xác định của hàm số ?

Lời giải

Đáp án: 44

Điều kiện xác định của hàm số là Mà  là số nguyên dương nên

. Vậy có 44 giá trị thỏa mãn đề bài.

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là tam giác vuông cân tại , , biết , . 
Tính tang góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp án: 
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Ta có:  nên  là hình chiếu vuông góc của  trên mp

Suy ra: Góc giữa và mặt đáy là góc giữa và là góc 

Xét  vuông cân tại :

Xét tam giác  vuông tại : .

Câu 4. Một chiếc lều du lịch hình chóp có đáy là lục giác đều và hình chiếu của đỉnh lều trên mặt đất 
trùng với tâm của lục giác đáy, khung lều làm bằng tre (như hình). Người ta muốn treo 1 dây 
đèn trang trí dọc theo cột ở giữa của lều từ đỉnh xuống sàn. Độ dài của dây đèn cần chuẩn bị là 
bao nhiêu mét nếu biết góc giữa các thanh tre với mặt sàn là ; tấm lót sàn hình lục giác đều 
có diện tích 18 mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp án: 1,5

Gọi  là tâm hình lục giác  thì .

Có  là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng 

Suy ra .
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Từ giả thiết, ta có ; 

Tam giác  vuông tại , có:

PHẦN IV. Tự luận 
Câu 1. Một người gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép có kì hạn là 12 tháng với lãi suất
là  năm. Để có được số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 130 triệu đồng thì người đó phải gửi ít nhất bao
nhiêu năm? Biết rằng lãi suất không thay đổi qua các năm và người đó không rút tiền ra trong suốt quá
trình gửi.

Lời giải
Gọi  là số năm người đó gửi tiền trong ngân hàng.
Số tiền cả gốc và lãi người đó có được sau  năm được tính bởi công thức:

Để có được số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 130 triệu đồng thì

Do kì hạn gửi là 12 tháng nên để rút
được số tiền cả gốc và lãi nhiều hơn 130 triệu đồng thì người đó phải gửi ít nhất 5 năm.
Câu  2. Cho  tứ  diện   có  tam  giác   vuông  cân  tại   và  .  Cho  biết

. Xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng  và .
Lời giải

 Gọi  là trung điểm của .
Ta có:  và .
Khi đó: ;

suy ra .

Do tam giác  vuông cân tại  nên .

Xét tam giác  vuông tại , ta có: .

Vậy góc giữa hai mặt phẳng  và  là .
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Câu 3. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với . Biết tam giác

 là tam giác cân tại , nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy và có diện tích bằng . Tính

khoảng cách từ  đến .
Lời giải

Gọi  là trung điểm của . 
Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  trên đường thẳng .
Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên .

Ta chứng minh được .

Vì  là trung điểm  nên .

Trong tam giác vuông  có .

Trong tam giác vuông  có .

Trong tam giác vuông  có .

Vậy .

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HK2 - TOÁN 11

TT
Nội

dung/đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Chương/ TNKQ TỰ LUẬN
chủ đề Nhiều lựa chọn Đúng - Sai Trả lời ngắn
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Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu

1

Chương VI Lũy thừa với
số mũ thực
(2 tiết)

1

HÀM SỐ
MŨ VÀ

HÀM SỐ
LOGARIT

(8 tiết)

TD

Lôgarit
(2 tiết)

1 1 1
TD TD GQVĐ

Hàm số mũ 
và hàm số 
logarit
(1 tiết)

1 1 1 1

TD TD GQVĐ GQVĐ

Phương 
trình, bất 
phương 
trình mũ và 
logarit
(2 tiết)

1 2

TD TD

2

Chương
VII

Hai đường 
thẳng vuông
góc (2 tiết)

1 1

QUAN HỆ
VUÔNG

GÓC
TRONG
KHÔNG

GIAN
(17 tiết)

TD TD
Đường 
thẳng vuông
góc với mặt 
phẳng
(3 tiết)

2

TD

Phép chiếu 
vuông góc . 
Góc giữa 
đường thẳng
và mặt 
phẳng (2 tiết)

1 1 1

TD GQVĐ GQCĐ

Hai mặt 
phẳng vuông
góc
(4 tiết)

1 1

TD GQVĐ

Khoảng 
cách (3 tiết)

1 1
TD GQVĐ

Thể tích
(2 tiết)

1 1 1
TD TD MHH

Tổng số câu 11 1 0 5 3 0 0 2 2 0 1

Tổng số điểm 2.75 0.25 0 1.25 0.75 0 0 1 1 0 1

Tỉ lệ % điểm của ma trận 30% 20% 20% 30%

Tỉ lệ % điểm theo BGD quy
định 30% 20% 20% 30%

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HK2 - TOÁN 11

TT

Nội
dung/đơn

vị kiến
thức

Yêu cầu cần đạt

Mức độ đánh giá
Chương/ TNKQ
chủ đề Nhiều lựa chọn Đúng - Sai

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết
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1

Chương
VI

Lũy thừa 
với số mũ 
thực
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm luỹ thừa 
với số mũ nguyên của một số thực khác
0; luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa
với số mũ thực của một số thực dương.

Câu
1

HÀM SỐ
MŨ VÀ

HÀM SỐ
LOGARIT

(8 tiết)

TD

Lôgarit
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm lôgarit cơ 
số a (a > 0, a khác 1) của một số thực 
dương.  
– Giải thích được các tính chất của 
phép tính lôgarit nhờ sử dụng định 
nghĩa hoặc các tính chất đã biết trước 
đó.
– Sử dụng được tính chất của phép tính 
lôgarit trong tính toán các biểu thức số 
và rút gọn các biểu thức chứa biến (tính
viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách 
hợp lí).

Câu
2

Câu
3

TD TD

Hàm số 
mũ và 
hàm số 
logarit
(1 tiết)

– Nhâṇ biết được hàm số mũ và hàm số
lôgarit. Nêu được một số ví dụ thực tế 
về hàm số mũ, hàm số lôgarit.
– Nhâṇ dạng được đồ thị của các hàm 
số mũ, hàm số lôgarit.
– Giải thích được các tính chất của hàm
số mũ, hàm số lôgarit thông qua đồ thị 
của chúng.

Câu
4

Câu
1a Câu 1d

TD TD GQVĐ

Phương 
trình, bất 
phương 
trình mũ 
và logarit
(2 tiết)

– Giải được phương trình, bất phương 
trình mũ, lôgarit ở dạng đơn giản.
– Giải quyết được môṭ số vấn đề có liên
quan đến môn học khác hoặc có liên 
quan đến thực tiễn gắn với phương 
trình, bất phương trình mũ và lôgarit (ví
dụ: bài toán liên quan đến độ pH, độ 
rung chấn,...).

Câu
5

    C
âu
1b,
1c

TD TD

2 Chương
VII Hai đường

thẳng 
vuông góc
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm góc giữa 
hai đường thẳng trong không gian.
– Nhâṇ biết được hai đường thẳng 
vuông góc trong không gian. 
– Chứng minh được hai đường thẳng 
vuông góc trong không gian trong một 
số trường hợp đơn giản.

Câu
6

Câu
2a

QUAN HỆ
VUÔNG

GÓC
TRONG
KHÔNG

GIAN
(17 tiết)

TD TD

Đường 
thẳng 
vuông góc
với mặt 
phẳng
(3 tiết)

– Nhâṇ biết được đường thẳng vuông 
góc với mặt phẳng. 
– Xác định được điều kiện để đường 
thẳng vuông góc với mặt phẳng. 
– Giải thích được được định lí ba 
đường vuông góc.
– Giải thích được được mối liên hệ giữa
tính song song và tính vuông góc của 
đường thẳng và mặt phẳng.
– Nhận biết được khái niệm phép chiếu 
vuông góc.
– Xác định được hình chiếu vuông góc 
của một điểm, một đường thẳng, một 
tam giác.
– Nhận biết được công thức tính thể 
tích của hình chóp, hình lăng trụ, hình 
hộp. 
– Tính được thể tích của hình chóp, 
hình lăng trụ, hình hộp trong những 
trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận biết 
được đường cao và diện tích mặt đáy 

Câu
7, 8
TD
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của hình chóp). 
– Vận dụng được kiến thức về đường 

Phép 
chiếu 
vuông góc
. Góc giữa
đường 
thẳng và 
mặt phẳng
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm góc giữa 
đường thẳng và mặt phẳng.
– Xác định và tính được góc giữa 
đường thẳng và mặt phẳng trong những
trường hợp đơn giản (ví dụ: đã biết hình
chiếu vuông góc của đường thẳng lên 
mặt phẳng). 
– Nhận biết được khái niệm góc nhị 
diện, góc phẳng nhị diện.

Câu
9 Câu 2c

TD GQVĐ

Hai mặt 
phẳng 
vuông góc
(4 tiết)

– Nhâṇ biết được hai mặt phẳng vuông 
góc trong không gian. 
– Xác định được điều kiện để hai mặt 
phẳng vuông góc.
– Giải thích được tính chất cơ bản về 
hai mặt phẳng vuông góc.
– Giải thích được tính chất cơ bản của 
hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình 
hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập 
phương, hình chóp đều.

Câu
10

TD

Khoảng 
cách
(3 tiết)

– Xác định được khoảng cách từ một 
điểm đến một đường thẳng; khoảng 
cách từ một điểm đến một mặt phẳng; 
khoảng cách giữa hai đường thẳng song
song; khoảng cách giữa đường thẳng và
mặt phẳng song song; khoảng cách giữa
hai mặt phẳng song song trong những 
trường hợp đơn giản. 
– Nhận biết được đường vuông góc 
chung của hai đường thẳng chéo nhau; 
tính được khoảng cách giữa hai đường 
thẳng chéo nhau trong những trường 
hợp đơn giản (ví dụ: có một đường 
thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa 
đường thẳng còn lại).
– Sử dụng được kiến thức về khoảng 
cách trong không gian để mô tả một số 
hình ảnh trong thực tiễn.

Câu
11 Câu 2d

TD GQVĐ

Thể tích
(2 tiết)

– Nhâṇ biết được hình chóp cụt đều.
– Tính được thể tích khối chóp cụt đều.
– Vận dụng được kiến thức về hình 
chóp cụt đều để mô tả một số hình ảnh 
trong thực tiễn.

Câu
12

Câu
2b

TD TD

Tổng số câu 11 1 0 5 3 0

Tổng số điểm 2.75 0.25 0 1.25 0.75 0

Tỉ lệ % điểm của ma trận 30% 20%

Tỉ lệ % điểm theo BGD quy định 30% 20%
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 4
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 ĐIỂM): Thí sinh trả lời  từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Với  a≠0 , b≠0 và m ,n là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây là sai?

A.  am. an=am.n C. (a .b )m=am. bm

B. (am )n=am.n D.  am+n=am . an

Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số mũ?

A. y= (√2 )x B. y=2−x C. y=8
x
3 D.  y=x−2

Câu 3. Trong các hình sau hình nào là dạng đồ thị của hàm số y=loga x ,0<a<1

A. (I) B. (II) C. (III) D. (IV)

Câu 4. Cho hình hộp ABCD . A ' B ' C ' D ' có tất cả các mặt là hình thoi. Trong các mệnh đề sau mệnh đề
nào sai?
A. BC ' ⊥ A ' D B. A ' C ' ⊥BD C. BA ' ⊥C ' D D. BB' ⊥ D' D

Câu 5. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Điều kiện để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng đó vuông góc với hai đưởng
thẳng cắt nhau trong mặt phẳng.

B. Điều kiện để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng đó vuông góc với hai đường
thẳng trong mặt phẳng.

C. Điều kiện để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng đó vuông góc với hai đường
thẳng song song trong mặt phẳng.

D. Điều kiện để một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng đó vuông góc với một đường
thẳng trong mặt phẳng.
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Câu 6. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thoi, O là giao điểm của 2 đường chéo và SA=SC .
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. SA⊥ ( ABCD ) B. BD⊥ (SAC ) C. AC ⊥ ( SBD ) D. AB⊥ (SAC )

Câu 7. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình vuông, biết SA⊥ ( ABCD ). Đường thẳng nào sau
đây là hình chiếu vuông góc của SD trên mặt phẳng ( ABCD )?

A. SC B. SB C. AD D. DC

Câu 8. Cho hình chóp S . ABC có SA⊥ ( ABC ). Góc giữa đường thẳng SB và mặt đáy là?

A. ŜBA B. ŜBC C. ÂCB D. ŜAB

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật ABCD . A ' B ' C ' D '. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hình hộp chữ nhật là hình lăng trụ đứng.

B. Hình hộp đã cho có 4 đường chéo bằng nhau.

C. 6 mặt của hình hộp chữ nhật là những hình chữ nhật.

D. Hai mặt ( ACC' A ' ) và ( BDD ' B ' ) vuông góc nhau.

Câu 10. Cho hình chóp S . ABC có SA⊥ ( ABC ). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. ( SAB )⊥ ( ABC ) B. ( SBC ) ⊥ ( SAC ) C. ( SBC ) ⊥ ( ABC ) D. ( SBC ) ⊥ ( SAB )

Câu 11. Cho hình chóp đều S . ABCD. Gọi O là giao của hai đường chéo AC và BD. Khoảng cách từ S
đến mặt đáy ( ABC D ) bằng bao nhiêu?
A. SA B. SO C. SB D. SC

Câu 12. Cho hình lập phương ABCD . A ' B ' C ' D 'có cạnh bằng a. Khoảng cách giữa đường thẳng AC và
A ' B'  bằng bao nhiêu?
A. a B. a√2 C. 2a D. 

a
2

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM  ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM): Thí sinh trả lời  từ câu 13 đến câu 14. Mỗi ý a),
b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai

a) Phương trình 27x=1
9  vô nghiệm ✔

b) Phương trình log3 x=4 có một nghiệm duy nhất ✔

c) Bất phương trình 5x−1≥( 1
25 )

x

 có nghiệm lớn nhất là x=
1
3 ✔

d) Bất phương trình log 1
3

(2x−2 )≤3 có nghiệm bé nhất bằng 
55
54 ✔

Câu 14. Cho hình chóp S . ABCD, đáy là hình vuông cạnh a tâm Ovà SA=SC=SB=SD=a√2. Khi đó
các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai
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a) SO⊥ ( ABCD ) ✔

b) AC ⊥ ( SBD ) ✔

c) ( SAB )⊥ ( ABCD ) ✔

d) d (S ; ( ABCD ) )=a√2
2

✔

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 ĐIỂM). Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Mỗi
câu hỏi học sinh trả lời kết quả tìm được.

Câu 15. Giá trị của biểu thức P=27
2
3+81−0,75−250,5 là?

Câu 16.  Cho hình hộp ABCD . A ' B ' C ' D ' có các mặt là các hình vuông. Tính cosin của góc giữa hai
đường thẳng AA ' và CD. 
Câu 17.  Một máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời (như hình dưới) có các ống hấp nhiệt chân
không dài 1,8 (m) được đặt trên sân thượng của một toà nhà. Khi tia nắng mặt trời chiếu vuông góc với
sân thượng, bóng nắng của các ống hấp nhiệt chân không trên mặt sân dài 1,2 (m). Các ống hấp nhiệt
chân không đó tạo với mặt sân thượng một góc bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 18. Giá đỡ ba chân (như hình dưới) đang được mở sao cho ba gốc chân cách đều nhau một khoảng
cách bằng 100cm. Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 120cm.
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PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM). Thí sinh trả lời từ câu 19 đến câu 21. 

Câu 19. Cường độ một trận động đất M  (độ Richter) được cho bởi công thức
 M=log A−log A0, với A là biên độ rung chấn tối đa và A0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỉ 20
, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, một trận động đất
khác ở Nam Mỹ có biên độ rung chấn mạnh hơn gấp 4 lần. Hỏi cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ là
bao nhiêu độ Richter (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục)? 
Câu 20. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB=a , AD=a√3. Cạnh bên SA vuông
góc với đáy và SA=a. Tính góc giữa hai mặt phẳng ( SCD ) và ( A BCD ).

Câu 21. Một sọt đựng đồ có dạng hình chóp cụt đều (như hình dưới), đáy và miệng sọt là các hình vuông
tương ứng có cạnh bằng 30cm, 60cm, cạnh bên của sọt dài 50cm. Tính thể tích của sọt. 

------------- HẾT -------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I.

Câu 1. A Câu 2. D Câu 3. D Câu 4. D Câu 5. A Câu 6. C

Câu 7. C Câu 8. A Câu 9. D Câu 10. A Câu 11. B Câu 12. A

PHẦN II.

Câu 13 a. S b. Đ c. S d. Đ

Câu 14 a. Đ b. Đ c. S d. S

PHẦN III.

Câu 15 16 17 18

Đáp án 4,04 0 48 105

Câu 15.

Ta có  P=27
2
3+81−0,75−250,5=(33 )

2
3+(34 )−0,75

−(52 )0,5=32+3−3−51

              ¿9+ 1
27

−5=109
27

≈4,04

Câu 16. 

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 45
A

B

D

C



uigeli.xyz
Ta có  CD∥ AB (vì ABCD là hình vuông)
nên ( A A' ,CD )=( A A ' , AB )= Â ' AB=90°

(vì ABB’A’ là hình vuông)

Khi đó cos ( A A ' ,CD )=cos 90°=0

Câu 17. 

Vẽ OA biểu diễn cho ống hấp nhiệt chân không, OH biểu diễn bóng nắng (hình chiếu vuông góc do tia
nắng chiếu vuông góc với mặt sân) của ống đó trên mặt sân. Như vậy góc giữa ống hấp nhiệt chân không
với mặt sân là (OA ,OH )=ÂOH

∆OAH  vuông tại H có cos ÂOH=OH
OA

=1,2
1,8

=2
3

⇒ ÂOH ≈48°

Vậy góc giữa ống hấp nhiệt chân không với mặt sân thượng bằng khoảng 48°.

Câu 18. 

Giá đỡ ba chân có dạng hình chóp đều S . ABC

Vì S . ABC  là hình chóp đều nên SH ⊥ ( ABC ) với H  là trọng tâm của tam giác ABC.
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Gọi AH∩BC=M , khi đó M  là trung điểm của BC.

Vì ABC là tam giác đều cạnh 100 cm, AM  là đường trung tuyến đồng thời là đường cao nên

AM=√AB2−BM 2=√1002−( 1002 )
2

=50√3

Vì AH=2
3

AM=2
3
.50 √3=100√3

3

Xét tam giác SHA vuông tại H , có:

 SH=√SA2−AH 2=√1202−( 100√3
3 )

2

=√ 33200
3

≈105(cm)

Vậy chiều cao giá đỡ khoảng 105cm.

PHẦN IV.

Câu Nội dung Điểm

19

Gọi M 1 , M 2 lần lượt là cường độ của trận động đất ở San Francisco và ở Nam
Mỹ. Trận động đất ở San Francisco có cường độ là 8 độ Richter nên:

M 1=log A−log A0 ⇔ 8=log A−log A0

0,5

Trận động đất ở Nam Mỹ có biên độ là 4 A , khi đó cường độ của trận động đất
ở Nam Mỹ là:

M 2=log ( 4 A )−log A0=log 4+¿ log A−log A0=log 4+8≈8,6¿ (độ Richter)
0,5

20 Vẽ hình

0,25

0,25

0,25

Tam giác  vuông tại  có: 0,25
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Vậy góc giữa hai mặt phẳng ( SCD ) và ( ABCD ) bằng 30°

21 Sọt đựng đồ có dạng hình chóp cụt đều ABCD . A ' B ' C ' D '.

Ta có  S1=SABCD=602=3600 (cm2 ) ,

S2=SA ' B ' C' D'=302=900(cm2) .

0,25

Kẻ D ' H⊥ BD tại H .

Gọi O và O ' lần lượt là tâm của hình vuông ABCD và A ' B' C ' D' .

Vì OO' ⊥(ABCD) nên OO' ⊥OH ;OO' ⊥(A ' B 'C ' D ' ) nên OO' ⊥B ' D '.

Do đó OHD 'O'  là hình chữ nhật, suy ra O' D'=OH ,OO'=HD' .

Xét tam giác B' C ' D'  vuông tại C ' , có:

B' D'=√B 'C '2+C ' D '2=√302+302=30√2(cm)

Vì O ' là trung điểm của B' D'  nên D'O'= D ' B '
2

=15√2 (cm )

Xét tam giác BCD vuông tại C, có

BD=√BC 2+CD2=√602+602=60√2(cm)

Mà O là trung điểm của BD nên DO=DB
2

=30√2 ( cm)

Có HD=DO –OH=30√2−15√2=15√2(cm).

Xét tam giác DHD ' vuông tại H , có

D' H=√D' D2−DH2=√502− (15√2 )2=5√82 (cm )

Do đó OO'=D' H=5√82 (cm )

0,5

V ABCD. A' B' C ' D'=
1
3
. (S1+S2+√S1 . S2 ) .OO' 0,25
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     ¿
1
3
. (3600+900+√3600.900 ) .5√82=10500√82 (cm )

                         

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 5
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương
án.

Câu 1. Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 
Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm logarit?

A.                        B.                 C. D. .

Câu 3. Cho  và ,  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. B. . C. . D. .

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 6.      Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng
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  A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông và vuông góp với đáy. Khẳng định nào sau

đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình chóp  có  và đáy là tam giác vuông tại . Hình chiếu của 

trên mặt phẳng  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng .

A C

B

S

Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng góc nào sau đây?

                A. . B. . C. . D. .

Câu 10.  Cho hình chóp   có đáy   là hình vuông và  . Mặt phẳng nào

không vuông góc với mặt phẳng ?

               A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng . Khoảng cách hai mặt đáy là?
                A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Một khối chóp cụt có chiều cao , diện tích của hai đáy lần lượt bằng  và . Thể tích
của khối chóp cụt đó là?

                A. . B. . C. . D. .
Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1. Cho các biểu thức . Xác định tính Đúng/Sai 
của các mệnh đề sau:

a) Biểu thức có giá trị bằng .

b) Phương trình , khi đặt  thì trở thành phương trình .

c) Bất phương trình  có đúng 1 nghiệm nguyên dương.

d) Gọi là tập hợp các số nguyên  để phương trình  có nghiệm tổng hai số nguyên nhỏ 
nhất trong tập là .
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Câu 2. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông tâm , . Gọi G 
là trọng tâm tam giác . Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .
c) 

d) .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho . Tính  M = . 
Câu 2. Có  tất  cả  bao  nhiêu  giá  trị  nguyên  dương  của  tham  số   để  hàm  số

 xác định trên khoảng ?

Câu 3. Cho khối chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , 
và . Thể tích của khối chóp đã cho bằng  m.a3; khi đó m bằng bao nhiêu( làm tròn đến hàng phần
trăm)?

Câu 4. Người ta định đào một cái hầm có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có hai cạnh đáy là  và

. Mặt bên tạo với đáy nhỏ thành một góc nhị diện có số đo bằng . Tính số mét khối đất cần phải
di chuyển ra khỏi hầm (Hình 10).

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. Chị Lan có 15 triệu gửi ngân hàng với lãi suất 6%/năm theo thể thức lãi kép, kì hạn là 3 tháng. 
Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng chị Lan thu được số tiền cả gốc lẫn lãi không ít hơn 20 triệu. Biết rằng 
trong quá trình gửi chị Lan không rút lãi về.

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật, . Chứng minh 

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh , hai mặt phẳng  và  cùng 

vuông góc với mặt phẳng  và . Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .
-------------------------------HẾT--------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 11
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương
án.

Câu 1. Cho . Khẳng định nào sau đây đúng? 
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A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B
Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm logarit?

A.                        B.                 C. D. .
Lời giải

Chọn D

Câu 3. Cho  và ,  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Câu 4. Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Vì   nên hàm số nghịch biến trên .

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn A

.

Ta có: . Vậy 
Câu 6.     Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng
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                A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Vì  nên góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và

. Góc giữa hai đường thẳng  và  là 

Mà và  là tia phân giác của góc  nên .
Câu 7. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông và vuông góp với đáy. Khẳng định nào sau

đây đúng?

A.     . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Câu 8. Cho hình chóp  có  và đáy là tam giác vuông tại . Hình chiếu của 

trên mặt phẳng  là
                A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Ta có  nên  là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng .

Câu 9. Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng .

A C

B

S

Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng góc nào sau đây?
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 A. .                     B. .                        C. .             D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có  nên  là hình chiếu vuông góc của  trên mặt phẳng 

Vậy .

Câu 10.  Cho hình chóp   có đáy   là hình vuông và  . Mặt phẳng nào

không vuông góc với mặt phẳng ?

                A. .                        B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

. Vậy A đúng.

. Vậy B đúng.

. Vậy C đúng.
Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng . Khoảng cách hai mặt đáy là?
                A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Câu 12. Một khối chóp cụt có chiều cao , diện tích của hai đáy lần lượt bằng  và . Thể tích
của khối chóp cụt đó là?

                A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có .

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1. Cho các biểu thức . Xác định tính Đúng/Sai của 
các mệnh đề sau:

a) Biểu thức có giá trị bằng .

b) Phương trình , khi đặt  thì trở thành phương trình .

c) Bất phương trình  có đúng 1 nghiệm nguyên dương.
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d) Gọi là tập hợp các số nguyên  để phương trình  có nghiệm tổng hai số nguyên nhỏ 
nhất trong tập là .

Lời giải
a) SAI b) ĐÚNG c) ĐÚNG d) SAI

a) SAI vì: 
b) ĐÚNG vì:

 Khi đăt  
c) ĐÚNG vì:

Ta có 

Mà nên 
Vậy bất phương trình có 1 nghiệm nguyên dương
d) SAI vì:

  Phương trình  với 

Để phương trình ban đầu có nghiệm thì đường thẳng  phải cắt phần parabol 

trên miền 
Đáp số là 

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông tâm , . Gọi G là 
trọng tâm tam giác . Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .
c) 

d) 
Lời giải

a) ĐÚNG b) SAI c) ĐÚNG d) SAI
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a) ĐÚNG vì 

b) SAI vì 

c) ĐÚNG vì 

d) SAI vì Gọi  là trung điểm của  thẳng hàng

Giả sử ( Vô lí). Nên là SAI

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho . Tính  
Lời giải

.
Câu 2. Có  tất  cả  bao  nhiêu  giá  trị  nguyên  dương  của  tham  số   để  hàm  số

 xác định trên khoảng ?
Lời giải

Hàm số xác định .

Hàm số đã cho xác định trên khoảng  nên 

.

Vì  nguyên dương nên . Vậy có 2 giá trị

Câu 3. Cho khối chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , 
và . Thể tích của khối chóp đã cho bằng  m.a3 ; khi đó m bằng bao nhiêu( làm tròn đến hàng phần
trăm)?

Lời giải

A C

B

S

Ta có .

Vậy .
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Vậy  m = .

Câu 4. Người ta định đào một cái hầm có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có hai cạnh đáy là  và

. Mặt bên tạo với đáy nhỏ thành một góc nhị diện có số đo bằng . Tính số mét khối đất cần phải
di chuyển ra khỏi hầm , ( làm tròn đến Hàng đơn vị)(Hình 10).

Lời giải

Gọi  lần lượt là tâm hai đáy và trung điểm hai cạnh đáy lớn và đáy nhỏ tương ứng.
Vẽ đường cao  của hình thang vuông .

Ta có: , 

.

.

Vậy cần phải di chuyển ra khỏi hầm khoảng .

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. Chị Lan có 15 triệu gửi ngân hàng với lãi suất 6%/năm theo thể thức lãi kép, kì hạn là 3 tháng.
Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng chị Lan thu được số tiền cả gốc lẫn lãi không ít hơn 20 triệu. Biết rằng
trong quá trình gửi chị Lan không rút lãi về.

Lời giải

Lãi suất mỗi kì: 

Sau  n kì gửi chị Lan thu được số tiền là: 

Vì n nguyên dương nên n nhỏ nhất bằng 20 
Vậy sau ít nhất 20.3 = 60 tháng thì chị Lan thu được số tiền cả gốc và lãi không ít hơn 20 triệu đồng.

Câu 2. Cho hình chóp  có đáy là hình chữ nhật, . Chứng minh 
Lời giải
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Ta có:  

mà  nên  

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh , hai mặt phẳng  và  cùng

vuông góc với mặt phẳng  và . Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .
Lời giải

Gọi O là giao điểm của AC và BD
Kẻ  tại 

Ta có: 

Ta lại có: 

Ta có: 

Ta có:  

Vậy .

Ta có:  cắt  tại 

.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025
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MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 6

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một
phương án.

Câu 13. Cho số thực dương  tùy ý. Viết  về dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ, ta được

A. . B. . C. . D. .
Câu 14. Cho ba số thực dương  tùy ý và . Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 15. Cho  thì  theo a?
A. B. C. D. 

Câu 16. Tìm tập xác định  của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 17. Giải bất phương trình .
A. . B. . C. . D. .

Câu 18.  Cho hình lập phương . Chọn khẳng định sai?
A. Góc giữa  và  bằng . B. Góc giữa  và  bằng .

C. Góc giữa  và  bằng . D. Góc giữa  và  bằng .
Câu 19. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và . Mệnh đề nào sau đây là

đúng?

A. . B. . C. . D. .
Câu 20. Cho hình bình hành  tâm  có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với

mặt phẳng ?
A. . B. Vô số. C. . D. .

Câu 21. Cho hình lập phương , góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là:
A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông, vuông góc với mặt đáy (tham khảo
hình vẽ bên). Góc giữa hai mặt phẳng và  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 23. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Khoảng cách giữa hai đường thẳng
 và  bằng
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A. . B. . C. . D. .

Câu 24. Thể tích hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là  là

A. . B. . C. . D. .
Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn
đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho phương trình .

a) Phương trình logarit cơ bản  (với ) có nghiệm là .

b) Điều kiện xác định của phương trình  là  và .

c) Với điều kiện xác định, phương trình  .

d) Phương trình  có ba nghiệm.

Câu 2. Cho hình chóp  có  là hình vuông cạnh bằng . Khi
đó: 

a) . 

b) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc .

c) .

d) Thể tích khối chóp  bằng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 5. Cho  và . Tính . 

Câu 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  xác
định trên ?

Câu 7. Cho hình chóp  có  vuông góc với đáy . Biết tam giác  vuông cân tại

. Có  Tính góc giữa  và mặt đáy 
Câu 8. Cho mô hình tạo khung cho rạp xiếc lưu động hình chóp cụt   có hai đáy là

hình vuông cạnh đáy lớp gấp đôi đáy nhỏ. Biết thể tích khốp chóp cụt trên là 4200 m3  và chiều
cao bằng 6m. Tính cạnh của đáy lớn.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)

Câu 1.  Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau  năm sử dụng được mô hình

hoá bằng công thức: , trong đó  là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu
theo mô hình này, sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu
đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết  (triệu đồng).

Câu 2.  Cho hình lăng trụ đứng   có đáy là tam giác vuông cân tại   và

. Tính góc phẳng nhị diện  ?

Câu 3. Cho lăng trụ tam giác đều  có cạnh . Gọi  là trung điểm cạnh . Biết

góc giữa hai đường thẳng  và  là . Tính khoảng cách giữa đường thẳng  và

. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
-------------------------------HẾT--------------------------
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ĐÁP ÁN 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một

phương án

Câu 1. Cho số thực dương  tùy ý. Viết  về dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ, ta được

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B
Câu 2. Cho ba số thực dương  tùy ý và . Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Câu 3. Cho  thì  theo a?
A. B. C. D. 

Lời giải
Chọn B

Câu 4. Tìm tập xác định  của hàm số .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B
Điều kiện .

Vậy tập xác định .

Câu 5. Giải bất phương trình .
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

Điều kiện , ta có .

Câu 6. Cho hình lập phương . Chọn khẳng định sai?
A. Góc giữa  và  bằng . B. Góc giữa  và  bằng .

C. Góc giữa  và  bằng . D. Góc giữa  và  bằng .
Lời giải

Chọn B
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A'

C'D'

B'

D C

BA

Ta có  Khẳng định B sai.

Câu 7. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và . Mệnh đề nào sau đây là
đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

D

CB

A

S

Câu 8. Cho hình bình hành  tâm  có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với

mặt phẳng ?
A. . B. Vô số. C. . D. .

Lời giải
Chọn D
Theo tính chất qua một điểm cho trước chỉ có duy nhất một đường thẳng vuông góc với một
mặt phẳng cho trước.

Câu 9. Cho hình lập phương , góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là:
A. . B. . C. . D. .

Lời giải.
Chọn B
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là hình lập phương   góc giữa  đường thẳng  và mặt

phẳng  là 

Câu 10. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông, vuông góc với mặt đáy (tham khảo

hình vẽ bên). Góc giữa hai mặt phẳng và  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

Lại có nên góc của và  bằng .

Câu 11. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Khoảng cách giữa hai đường thẳng
 và  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

.

.

Câu 12. Thể tích hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Thể tích .

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2, câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh
chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho phương trình .

a) Phương trình logarit cơ bản  (với ) có nghiệm là .
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b) Điều kiện xác định của phương trình  là  và .

c) Với điều kiện xác định, phương trình  .

d) Phương trình  có ba nghiệm.
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng
Lời giải

b) Điều kiện xác định của phương trình : .

c) Với điều kiện xác định, phương trình  .

d) 

Phương trình  có ba nghiệm.

Câu 2. Cho hình chóp  có  là hình vuông cạnh bằng . Khi
đó: 

a) . 

b) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc .

c) .

d) Thể tích khối chóp  bằng .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a.Ta có: 

b. là hình chiếu của lên mp
c. Kẻ  tại 

Ta có: 
Ta lại có: 
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Ta có: . Vậy .

d.Thể tích khối chóp là: . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho  và . Tính . 
Lời giải

Đáp án: 21

Ta có: .

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  xác
định trên ?

Lời giải
Đáp án: 2013

Hàm số   có  tập  xác  định  là   khi  và  chỉ  khi  ,
. Do đó, tập các giá trị nguyên của tham số  thỏa

mãn là . Vậy có  số nguyên.
Câu 3. Cho hình chóp  có  vuông góc với đáy . Biết tam giác  vuông cân tại

. Có  Tính góc giữa  và mặt đáy 
Lời giải 

Đáp án: 60

D
C

B
A

S

Ta có 
Do  nên  hay tam giác  vuông tại 

Do đó  

Trong tam giác  ta có 
Vậy góc giữa và mặt đáy  bằng 

Câu 4. Cho mô hình tạo khung cho rạp xiếc lưu động hình chóp cụt  có hai

đáy là hình vuông cạnh đáy lớp gấp đôi đáy nhỏ. Biết thể tích khốp chóp cụt trên là 5600m3  và

chiều cao bằng 6m. Tính cạnh của đáy lớn.  Trả lời:………………….
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Lời giải

Gọi  là độ dài cạnh hình vuông nhỏ, suy ra  là cạnh hình vuông đáy lớn.

Khi đó ta có: m

Vậy chiều dài đáy lớn bằng 40m.

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Câu 1. Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau  năm sử dụng được mô hình

hoá bằng công thức: , trong đó  là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu
theo mô hình này, sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe đó còn lại không quá 300 triệu
đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Biết  (triệu đồng).

Lời giải

Ta có: 

Câu 2. Cho hình lăng trụ đứng   có đáy là tam giác vuông cân tại   và

. Tính góc phẳng nhị diện  ?

Trả lời:………………….

Lời giải
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Ta có: 

Ta có: 

Xét  vuông tại 

Câu 3. Cho lăng trụ tam giác đều  có cạnh . Gọi  là trung điểm cạnh . Biết góc

giữa hai đường thẳng  và  là . Tính khoảng cách giữa đường thẳng  và .
(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải
Trả lời: 

45
M

C1

B1

N

A

B

C

A1

H

Gọi là trung điểm của , dễ thấy .

Ta có .

Dẫn đến ; 

.

Do đó: .

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 67



uigeli.xyz

Từ kẻ mà ta có  nên .

Suy ra .

.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HK2 - TOÁN 11

TT
Nội

dung/đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá

Chương/ TNKQ TỰ LUẬN

chủ đề Nhiều lựa chọn Đúng - Sai Trả lời ngắn

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu

1

Chương VI Lũy thừa 
với số mũ 
thực

(2 tiết)

1

HÀM SỐ
MŨ VÀ

HÀM SỐ
LOGARIT

(8 tiết)

TD

Lôgarit

(2 tiết)

1 1 1 1

TD TD TD GQVĐ

Hàm số mũ 
và hàm số 
logarit

(1 tiết)

1 1

TD GQVĐ

Phương 
trình, bất 
phương 
trình mũ và 
logarit

(2 tiết)

1 2 1

TD TD GQVĐ

2 Chương
VII

Hai đường 
thẳng vuông
góc (2 tiết)

1 1

QUAN HỆ
VUÔNG

GÓC
TRONG
KHÔNG

GIAN

TD GQVĐ

Đường 
thẳng vuông
góc với mặt 
phẳng

(3 tiết)

2 1 1

TD TD GQVĐ
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(17 tiết)

Phép chiếu 
vuông góc . 
Góc giữa 
đường thẳng
và mặt 
phẳng (2 tiết)

1 1

TD GQVĐ

Hai mặt 
phẳng 
vuông góc

(4 tiết)

1 1 1

TD TD GQVĐ

Khoảng 
cách (3 tiết)

1

TD

Thể tích

(2 tiết)

1 1

TD MHH

Tổng số câu 11 1 0 5 3 0 0 2 2 0 1

Tổng số điểm 2.75 0.25 0 1.25 0.75 0 0 1 1 0 1

Tỉ lệ % điểm của ma trận 30% 20% 20% 30%

Tỉ lệ % điểm theo BGD quy
định 30% 20% 20% 30%

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HK2 - TOÁN 11

TT

Nội
dung/đơn

vị kiến
thức

Yêu cầu cần đạt

Mức độ đánh giá
Chương/ TNKQ
chủ đề Nhiều lựa chọn Đúng - Sai

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết
1 Chương

VI
Lũy thừa 
với số mũ 
thực
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm luỹ thừa 
với số mũ nguyên của một số thực khác
0; luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa
với số mũ thực của một số thực dương.

Câu
1

HÀM SỐ
MŨ VÀ

HÀM SỐ
LOGARIT

(8 tiết)

TD

Lôgarit
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm lôgarit cơ 
số a (a > 0, a khác 1) của một số thực 
dương.  
– Giải thích được các tính chất của 
phép tính lôgarit nhờ sử dụng định 
nghĩa hoặc các tính chất đã biết trước 
đó.
– Sử dụng được tính chất của phép tính 
lôgarit trong tính toán các biểu thức số 
và rút gọn các biểu thức chứa biến (tính
viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách 
hợp lí).

Câu
2

Câu
3

Câu
1a

TD TD TD

Hàm số 
mũ và 
hàm số 
logarit
(1 tiết)

– Nhâṇ biết được hàm số mũ và hàm số
lôgarit. Nêu được một số ví dụ thực tế 
về hàm số mũ, hàm số lôgarit.
– Nhâṇ dạng được đồ thị của các hàm 
số mũ, hàm số lôgarit.
– Giải thích được các tính chất của hàm

Câu
4

TD
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số mũ, hàm số lôgarit thông qua đồ thị 

Phương 
trình, bất 
phương 
trình mũ 
và logarit
(2 tiết)

– Giải được phương trình, bất phương 
trình mũ, lôgarit ở dạng đơn giản.
– Giải quyết được môṭ số vấn đề có liên
quan đến môn học khác hoặc có liên 
quan đến thực tiễn gắn với phương 
trình, bất phương trình mũ và lôgarit (ví
dụ: bài toán liên quan đến độ pH, độ 
rung chấn,...).

Câu
5

    C
âu
1b,
1c

Câu 1d

TD TD GQVĐ

2

Chương
VII Hai đường

thẳng 
vuông góc
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm góc giữa 
hai đường thẳng trong không gian.
– Nhâṇ biết được hai đường thẳng 
vuông góc trong không gian. 
– Chứng minh được hai đường thẳng 
vuông góc trong không gian trong một 
số trường hợp đơn giản.

Câu
6 Câu 2c

QUAN HỆ
VUÔNG

GÓC
TRONG
KHÔNG

GIAN
(17 tiết)

TD GQVĐ

Đường 
thẳng 
vuông góc
với mặt 
phẳng
(3 tiết)

– Điều kiện để được đường thẳng 
vuông góc với mặt phẳng. 
– Điều kiện để đường thẳng vuông góc 
với mặt phẳng. 
– Mối liên hệ giữa tính song song và 
tính vuông góc của đường thẳng và mặt
phẳng.
– Nhận biết được khái niệm phép chiếu 
vuông góc.
– Xác định được hình chiếu vuông góc 
của một điểm, một đường thẳng, một 
tam giác.
– Nhận biết được công thức tính thể 
tích của hình chóp, hình lăng trụ, hình 
hộp. 
– Tính được thể tích của hình chóp, 
hình lăng trụ, hình hộp trong những 
trường hợp đơn giản
 – Vận dụng được kiến thức về đường 
thẳng vuông góc với mặt phẳng để mô 
tả một số hình ảnh trong thực tiễn.

Câu
7, 8

Câu
2a Câu 2d

TD TD GQVĐ

Phép 
chiếu 
vuông góc
. Góc giữa
đường 
thẳng và 
mặt phẳng
(2 tiết)

– Nhận biết được khái niệm góc giữa 
đường thẳng và mặt phẳng.
– Xác định và tính được góc giữa 
đường thẳng và mặt phẳng trong những
trường hợp đơn giản
– Nhận biết được khái niệm góc nhị 
diện, góc phẳng nhị diện.

Câu
9

TD

Hai mặt 
phẳng 
vuông góc
(4 tiết)

– Nhâṇ biết được hai mặt phẳng vuông 
góc trong không gian. 
– Nhớ được điều kiện để hai mặt phẳng 
vuông góc.
– CM được tính chất cơ bản về hai mặt 
phẳng vuông góc.
– CM được tính chất cơ bản của hình 
lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp 
đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập 
phương, hình chóp đều.

Câu
10

Câu
2b

TD TD

Khoảng 
cách

– Xác định được khoảng  trong những 
trường hợp đơn giản. 
– Sử dụng được kiến thức về khoảng 

Câu
11
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(3 tiết) cách trong không gian để mô tả một số 
hình ảnh trong thực tiễn. TD

Thể tích
(2 tiết)

– Nhâṇ biết được hình chóp cụt đều.
– Tính được thể tích khối chóp cụt đều.
– Vận dụng được kiến thức về hình 
chóp cụt đều để mô tả một số hình ảnh 
trong thực tiễn.

Câu
12

TD

Tổng số câu 11 1 0 5 3 0

Tổng số điểm 2.75 0.25 0 1.25 0.75 0

Tỉ lệ % điểm của ma trận 30% 20%

Tỉ lệ % điểm theo BGD quy định 30% 20%

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 7
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một 
phương án(3 điểm).

Câu 1.    Cho   và . Tìm đẳng thức sai dưới đây.

A.  . B.  . C. . D. .
Câu 2. Với các số thực dương  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Với  là hai số dương tùy ý,  bằng

A.        B.     C. D. 

Câu 4. Tập xác định của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 5.      Nghiêṃ của phương trình  là
A.  .   B.  .     C.  .        D.  .

Câu 6. Cho hình lập phương . Xác định góc giữa giữa  và  bằng

 A.  . B.                     C.                   D. .

Câu 7. Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6.            B. 12.                       C. 36                       D. 4.

Câu 8.  Cho khối hộp chữ nhật có 3 kích thước  . Thể tích của khối hộp đã cho bằng?

A. 10.          B. 20.                     C. 12.                    D. 60.
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Câu 9. Cho hình chóp   có  vuông góc với mặt phẳng ,  (minh họa như hình vẽ bên).

 

Góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng   là góc nào sau đây?

A. .                  B.  .        C.  .       D. .

Câu 10.   Cho hình lập phương . Xác định góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng

  bằng

 A.  . B.                     C.                   D. .

Câu 11. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khoảng cách từ một điểm A bất kì đến đường thẳng bằng độ dài đoạn AH với H là một

điểm bất kì trên mặt phẳng .

B. Khoảng  cách  từ  một  điểm A bất  kì  đến  đường  thẳng   bằng  độ  dài  đoạn  AH với

C. Khoảng cách từ một điểm A bất kì đến đường thẳng  là độ dài nhỏ nhất của đoạn AH.

D. Khoảng cách từ một điểm A bất kì đến đường thẳng  bằng độ dài đoạn AH với H là hình

chiếu vuông góc của A trên .

Câu 12.   Cho hình chóp đều , gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh . Tính thể

tích khối chóp cụt đều  , biết thể tích khối chóp   bằng 6.

A. 5.                    B. 2.                             C.4 .                           D. 3 .

 
Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2, câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai(2 điểm).

Câu 1. Cho phương trình  (*). Khi đó:
a) Điều kiện: 

b) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình 
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c) Gọi  là nghiệm của phương trình (*), khi đó 

d) Nghiệm của phương trình (*) là hoành độ giao điểm của đường thẳng:  với .

Câu 2. Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc với nhau. Gọi  là đường cao của tam 
giác  và  là đường cao của tam giác . Khi đó:

a) .

b) .

c) Các cạnh đối nhau trong tứ diện  thì vuông góc với nhau.

d)  không vuông góc với mặt phẳng .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn(2 điểm)

Câu 1. Cho số thực  thõa mãn . Tính giá trị của biểu thức .

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số  xác định với mọi  
thuộc  .
Câu 3. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và . Gọi  lần 
lượt là trung điểm của  và . Xác định góc của hai đường thẳng .
Câu 4. Người ta cắt bỏ bốn hình vuông cùng kích thước ở bốn góc của một tấm tôn hình vuông 
có cạnh  để gò lại thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Hỏi cạnh của 
các hình vuông cần bỏ đi có độ dài bằng bao nhiêu để thùng hình hộp nhận được có thể tích lớn 
nhất?(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Câu 1.   Bà Lan gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất là 8%/năm. Tính số
tiền lãi thu được sau 10 năm.

Câu 2.   Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại . Cạnh bên  vuông góc 
với mặt phẳng đáy. Xác định góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  

Câu 3.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với  . Tam giác SAB
cân  tại  S  và  thuộc  mặt  phẳng  vuông  góc  với  đáy.  Gọi  H  là  trung  điểm  củaAB.
a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SHD).
b) Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SHC).
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương 
án(3 điểm)

Câu 1.    Cho   và . Tìm đẳng thức sai dưới đây.

A.  . B.  . C. . D. .
Chọn B
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Câu 2. Với các số thực dương  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. .          B. .

C. .          D. .
Lời giải

Chọn C.

Câu 3. Với  là hai số dương tùy ý,  bằng

A.        B.     C. D. 
Lời giải

Chọn D 

Câu 4. Tập xác định của hàm số  là

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C.

Câu 5.      Nghiêṃ của phương trình  là
A.  . B.  . C.  . D.  .

Lời giải
Chọn D

 

Câu 6.     Cho hình lập phương . Xác định góc giữa giữa  và  bằng

 A.  . B.                     C.                   D. .
Lời giải

Chọn D

 

Câu 7. Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6.            B. 12.                       C. 36                       D. 4.
Lời giải

Chọn D

Câu 8.  Cho khối hộp chữ nhật có 3 kích thước  . Thể tích của khối hộp đã cho bằng?

A. 10.      B. 20.                     C. 12.             D. 60.
Lời giải

Chọn D
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Câu 9. Cho hình chóp   có  vuông góc với mặt phẳng ,  (minh họa như hình vẽ bên).

 

Góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng   là góc nào sau đây?

A. .                  B.  .        C.  .       D. .
Lời giải

Chọn B

Câu 10.   Cho hình lập phương . Xác định góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng

  bằng

 A.  . B.                     C.                   D. .
Lời giải

Chọn D

 
Câu 11. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khoảng cách từ một điểm A bất kì đến đường thẳng bằng độ dài đoạn AH với H là một

điểm bất kì trên mặt phẳng .

B. Khoảng  cách  từ  một  điểm A bất  kì  đến  đường  thẳng   bằng  độ  dài  đoạn  AH với

C. Khoảng cách từ một điểm A bất kì đến đường thẳng  là độ dài nhỏ nhất của đoạn AH.

D. Khoảng cách từ một điểm A bất kì đến đường thẳng  bằng độ dài đoạn AH với H là hình

chiếu vuông góc của A trên .
Lời giải

Chọn . D 
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Câu 12.   Cho hình chóp đều , gọi  lần lượt là trung điểm các cạnh . Tính thể

tích khối chóp cụt đều  , biết thể tích khối chóp   bằng 6.

A. 5.                    B. 2.                             C.4 .                           D. 3 .

 
Lời giải

Chọn A

                

Ta có: 
Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2, câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.(2 điểm)

Câu 2. Cho phương trình  (*). Khi đó:
a) Điều kiện: 

b) Phương trình (*) có chung tập nghiệm với phương trình 

c) Gọi  là nghiệm của phương trình (*), khi đó 

d) Nghiệm của phương trình (*) là hoành độ giao điểm của đường thẳng:  với .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Điều kiện: .

b)  

 (thoả mãn điều kiện).
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Vậy phương trình có nghiệm là .
 

Câu 2. Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc với nhau. Gọi  là đường cao của 
tam giác  và  là đường cao của tam giác . Khi đó:

a) .

b) .

c) Các cạnh đối nhau trong tứ diện  thì vuông góc với nhau.

d)  không vuông góc với mặt phẳng .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

Ta có:

Vì  mà .

Vì  mà .

Ta có: , mà .

Vậy các cặp cạnh đối nhau của tứ diện  vuông góc với nhau.

Ta có: ;

mà .
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Khi đó: .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn(2 điểm)

Câu 5. Cho số thực  thõa mãn . Tính giá trị của biểu thức .

Trả lời: 3
Lời giải

Ta có: .

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số  xác định với mọi  thuộc
 .

Trả lời: 3
Lời giải

Hàm số xác định với mọi 

Vậy 

Câu 3: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và . Gọi  lần lượt là 

trung điểm của  và . Xác định góc của hai đường thẳng .

Trả lời: 
Lời giải

Vì  nên hình chiếu của  lên mặt phẳng  là , mà  nên .

Từ đó, ta có .

Lời giải
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Ta có: 

Xét 2 mặt phẳng  và  ta có:

.

Xét tam giác  vuông tại , có .

Ta có  lần lượt là đường trung bình của các tam giác  nên .

Suy ra .

Khi đó: ,

mà  nên .

Câu 4:Người ta cắt bỏ bốn hình vuông cùng kích thước ở bốn góc của một tấm tôn hình vuông có cạnh
 để gò lại thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Hỏi cạnh của các hình vuông 
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cần bỏ đi có độ dài bằng bao nhiêu để thùng hình hộp nhận được có thể tích lớn nhất?(Kết quả làm tròn 
đến hàng phần trăm)

Trả lời: 0,17
Lời giải

Gọi  là chiều dài cạnh hình vuông nhỏ tại mỗi góc của tấm tôn được cắt bỏ đi 

(với  ). Thể tích hình hộp chữ nhật nhận được là

Dấu "=" xảy ra khi .

Vậy để thể tích chiếc thùng là lớn nhất thì các cạnh của hình vuông được cắt bỏ đi là 

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)
Câu 1.   Bà Lan gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất là 8%/năm. Tính số tiền lãi
thu được sau 10 năm.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính lãi kép, sau 10 năm số tiền cả gốc và lãi bà Lan thu về là:

       A(1+r) n= 100.(1+0,08)10 ≈215,892 triệu

Suy ra số tiền lãi bà Lan thu về sau 10 năm là:

       A(1+r)n-A=215,892-100=115,892 triệu.

Câu 1. Câu 2.   Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại . Cạnh bên  vuông 

góc với mặt phẳng đáy. Xác định góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  ?
Lời giải
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Do  là hình chiếu của  trên  mà  (định lí 3 đường vuông góc)

Ta có 

Câu 3.  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với . Tam giác SAB cân tại S
và  thuộc  mặt  phẳng  vuông  góc  với  đáy.  Gọi  H  là  trung  điểm  của  AB
a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SHD).
b) Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SHC).
Giải:

a) Do tam giác SAB cân tại tại S nên  tại H.

Ta có . Mặt khác 

Dựng .

Suy ra .

b) Dựng , suy ra 

Ta có 

Mà 
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Do đó .

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 8
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 

                Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho các số thực  và . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Với các số thực dương . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Với  là hai số dương tùy ý,  bằng

A. B. C. D. 

Câu 4. Tập xác định của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 5. Nghiêṃ của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  tam giác vuông cân tại . Góc giữa giữa

 và  bằng

A. . B. C. D. .

Câu 7. Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6. B. 8. C. 24 D. 12.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 82

x y

2 .2 2x y x y  2 2
yx xy

2 2
2

x
x y

y


2 .3 5x x x

,a b

 ln ln .lnab a b
lnln
ln

a a
b b



 ln ln lnab a b  ln ln lnb a b
a

 

,a b  3 2log a b

3log loga b 3log .loga b 3log 2loga b 3log 2 loga b

1
2

logy x

 0; .  0;  3;

12 16x 

3x  2x  1x  4x 

. ' ' 'ABC A B C ABC A

AB ' 'B C

030 060 045 090

4B  6h 



uigeli.xyz
Câu 8. Thể tích khối lập phương có độ dài cạnh  là

A. B. C. D. 

Câu 9. Cho hình chóp  có đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng (tham khảo hình
vẽ)

Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là góc nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho  hình  lập  phương  .  Góc  giữa  mặt  phẳng   và  mặt  phẳng

 bằng

A. . B. C. D. .

Câu 11. Cho điểm  có hình chiếu đường thẳng  là điểm  Trên đường thẳng  lấy điểm 

khác  Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  bằng độ dài đoạn .

B. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  lớn hơn độ dài đoạn .

C. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  bằng độ dài đoạn 

D. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  bé hơn độ dài đoạn 

Câu 12. Cho hình chóp đều  và  lần lượt là trung điểm các cạnh Tính thể

tích khối chóp cụt , biết thể tích khối chóp  bằng 
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A. B. C. D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a),b), c), d) ở mỗi

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho phương trình  (*). 

a) Điều kiện xác định của phương trình (*) là 

b) Phương trình (*)  phương trình 

c) Gọi  là nghiệm của phương trình (*), khi đó 

d) Nghiệm của phương trình (*) là hoành độ giao điểm của đường thẳng:  với

.
Câu 2.  Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc với nhau. Gọi  là đường cao 

của tam giác  và  là đường cao của tam giác . 

a) .

b) .

c) Tứ diện  có các cặp cạnh đối vuông góc với nhau.

d) là hình chiếu của lên mặt phẳng .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho số thực dương  khác 1. Tính giá trị của biểu thức 

Câu 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  xác định trên

Câu 3: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và . Gọi  lần lượt là 

trung điểm của  và . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng bao nhiêu radian 

(làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4: Người ta cắt bỏ bốn hình vuông cùng kích thước ở bốn góc của một tấm tôn hình vuông có cạnh

 để gò lại thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Hỏi cạnh của các hình vuông 

cần bỏ đi có độ dài bằng bao nhiêu để thùng hình hộp nhận được có thể tích lớn nhất?(Kết quả làm tròn 

đến hàng phần trăm).
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PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. 

Câu 1.   Sự tăng trưởng của loại vi khuẩn tuân theo công thức , trong đó  là số lượng vi khuẩn

ban đầu,  là tỉ lệ tăng trưởng ,  là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Biết

số vi khuẩn ban đầu là  con và sau  giờ có  con. Tìm thời gian để vi khuẩn tăng gấp

đôi số vi khuẩn ban đầu.

Câu 2. Cho hình lập phương . Gọi , ,  lần lượt là trung điểm các cạnh ,

, . Tính góc giữa hai đường thẳng  và .

Câu 3.  Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng

đáy và . Tính khoảng cách từ trung điểm  của cạnh  đến mặt phẳng

………………………………..HẾT……………………………

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). 

               (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1.    Cho các số thực  và . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai?

A.  . B.  . C. .     D. .

Lời giải

Ta có: 

Câu 2. Với các số thực dương . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. .          B. .

C. .              D. .

Lời giải

Ta có: 

Câu 3. Với  là hai số dương tùy ý,  bằng

A.        B.     C. D. 

Lời giải
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Ta có: 

Câu 4. Tập xác định của hàm số  là

A.  B. C. D. 

Lời giải

Tập xác định của hàm số  là 

Câu 5.      Nghiêṃ của phương trình  là
A.  . B.  . C.  . D.  .

Lời giải

Nghiêṃ của phương trình  là 

Câu 6.     Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  tam giác vuông cân tại . Góc giữa giữa
 và  bằng

 A.  . B.                       C.                    D. .

Lời giải

Góc giữa giữa  và  bằng .

Câu 7. Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6.            B. 8.                       C. 24                       D. 12.

Lời giải

Thể tích của khối chóp 

Câu 8.  Thể tích khối lập phương có độ dài cạnh  là 

A.      B.                      C.             D. 

Lời giải

Thể tích khối lập phương có độ dài cạnh  là 

Câu 9. Cho hình chóp  có đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng (tham khảo hình
vẽ) 
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Góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng   là góc nào sau đây?

A. .                  B.  .        C.  .       D. .

Lời giải

Góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng   là góc 

Câu  10.    Cho  hình  lập  phương  .  Góc  giữa  mặt  phẳng   và  mặt  phẳng

  bằng

 A.  . B.                     C.                   D. .

Lời giải

Góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng   bằng 

Câu 11. Cho điểm  có hình chiếu đường thẳng  là điểm  Trên đường thẳng  lấy điểm 
khác  Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  bằng độ dài đoạn .

B. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  lớn hơn độ dài đoạn .

C. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  bằng độ dài đoạn 

D. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  bé hơn độ dài đoạn 
Lời giải

Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng  bằng độ dài đoạn 
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Câu 12.   Cho hình chóp đều  và  lần lượt là trung điểm các cạnh Tính thể

tích khối chóp cụt , biết thể tích khối chóp  bằng 

A.                    B.                          C.                        D. 

 Lời giải

Ta có: 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm).

Câu 1. Cho phương trình  (*). 

a) Điều kiện xác định của phương trình (*) là 

b) Phương trình (*)  phương trình 

c) Gọi  là nghiệm của phương trình (*), khi đó 

d) Nghiệm của phương trình (*) là hoành độ giao điểm của đường thẳng:  với .

Lời giải

a) Sai,  Điều kiện: .

b) Đúng , ta có  

 (thoả mãn điều kiện).

c) Đúng, ta có 

d) Đúng, ta có giao điểm của đường thẳng:  với  là 

Câu 2. Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc với nhau. Gọi  là đường cao của tam 
giác  và  là đường cao của tam giác . 

a) .

b) .

c) Tứ diện  có các cặp cạnh đối vuông góc với nhau.

d) là hình chiếu của lên mặt phẳng .

Lời giải
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a) Đúng , ta có 

b) Đúng , ta có  mà .

c) Đúng, do vai trò bình đẳng nên ta có các cặp đối còn lại vuông góc với nhau.

d) Đúng, ta có ,  mà .

    Khi đó: 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 1. Cho số thực dương  khác 1. Tính giá trị của biểu thức 

Đáp số: 15

Lời giải

Ta có: 

Câu 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số  xác định trên

Đáp số: 89

Lời giải

Hàm số xác định với mọi 
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Vậy  nên có 89 giá trị tm.

Câu 3: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và . Gọi  lần lượt là 

trung điểm của  và . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng bao nhiêu radian 
(làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp số: 

Lời giải

Ta có  lần lượt là đường trung bình của các tam giác  nên .

Suy ra .

Khi đó: . Do đó  rad.

Câu 4: Người ta cắt bỏ bốn hình vuông cùng kích thước ở bốn góc của một tấm tôn hình vuông có cạnh
 để gò lại thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Hỏi cạnh của các hình vuông 

cần bỏ đi có độ dài bằng bao nhiêu để thùng hình hộp nhận được có thể tích lớn nhất?(Kết quả làm tròn 
đến hàng phần trăm).

Đáp số: 0,17

Lời giải

Gọi  là chiều dài cạnh hình vuông nhỏ tại mỗi góc của tấm tôn được cắt bỏ đi 
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(với  ). Thể tích hình hộp chữ nhật nhận được là

Dấu "=" xảy ra khi .

Vậy để thể tích chiếc thùng là lớn nhất thì các cạnh của hình vuông được cắt bỏ đi là 

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận. 

Câu Nội dung Điểm

1

Sự tăng trưởng của loại vi khuẩn tuân theo công thức , trong đó  

là số lượng vi khuẩn ban đầu,  là tỉ lệ tăng trưởng ,  là thời gian 
tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Biết số vi khuẩn ban đầu là  con và
sau  giờ có  con. Tìm thời gian để vi khuẩn tăng gấp đôi số vi khuẩn 
ban đầu.

Ta có: 
0,5

Gọi thời gian cần tìm là , ta có: 0,5

2 Cho hình lập phương . Gọi , ,  lần lượt là trung

điểm các cạnh , , . Tính góc giữa hai đường thẳng  và .

Ta  có  tứ  giác   là  hình  bình  hành  nên  

.
0,25
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Gọi cạnh hình vuông có độ dài bằng .

Ta có .
0,25

Xét tam giác vuông tại  có 

Mà .

0,25

Xét tam giác  có 

.

0,25

3 Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh đường thẳng  
vuông góc với mặt phẳng đáy và . Tính khoảng cách từ trung điểm

 của cạnh  đến mặt phẳng

Gọi   là giao điểm của   và  ,   là  tâm hình vuông

. Ta có . 0,25

Dựng  vuông góc với  tại  Ta có

0,25

nên . 0,25
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.

Vậy, .

0,25

………………………………..HẾT……………………………

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN 11-Thời gian 90 phút

ĐỀ 9
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một
phương án.

Câu 1. Rút gọn biểu thức  với .

A. B. C. D. 

Câu 2. Với  là số thực dương tùy ý,  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho các số thực dương  với  và  khác . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Tập xác định của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Nghiệm của phương trình  là 

A. .                                B. .                           C. .                         D. .
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Câu 6. Cho hình lập phương  . Góc giữa hai đường thẳng   và   là góc nào sau

đây?

A. B. C. D. 

Câu 7. Trong không gian cho đường thẳng  không nằm trong mp , đường thẳng  được gọi là

vuông góc với mp  nếu:

A. vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mp 

B. vuông góc với đường thẳng  mà  song song với mp  

C. vuông góc với đường thẳng  nằm trong mp 

D. vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mp 

Câu 8. Cho hình chóp  có   và   Số các mặt của tứ diện   là tam

giác vuông là:

A. B. C. D. 

Câu 9. Cho  hình  lập  phương  .  Tan  góc  giữa  đường  thẳng   và  mặt

phẳng   bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt

phẳng đã cho.

B. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  khi 

và  song song (hoặc  trùng với ).

C. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  thì

mặt phẳng  song song với mặt phẳng .

D. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  thì 

song song với .
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Câu 11. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a . Góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy

bằng 60 . Tính khoảng cách từ đỉnh S  đến mặt phẳng  ABCD .

A. 2a . B. 
6

2
a

. C. 
3

2
a

. C. a .

Câu 12. Cho khối chóp  có chiều cao bằng  đáy  có diện tích bằng Thể tích khối chóp

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1. Cho phương trình   

a) Phương trình logarit cơ bản  (với ) có nghiệm duy nhất là .

b) Điều kiện xác định của phương trình  là .

c) Với điều kiện xác định, phương trình  .

d) Phương trình  có hai nghiệm.

Câu 2. Cho hình thoi  có tâm , . Lấy điểm  không thuộc  sao

cho . Biết .

a) 

b) Số đo của góc giữa  và  bằng .

c) 

d) Thể tích khối chóp  bằng .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho  và  là hai số thực dương thỏa mãn  . Tính .
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Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  trên  để hàm số

 có tập xác định là ?

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên  vuông góc với

đáy và . Gọi ,  là trung điểm của  và . Góc giữa hai đường thẳng  và 

bằng bao nhiêu độ?

Câu 4. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều (Hình vẽ bên

dưới). Cạnh đáy dưới dài 6 m, cạnh đáy trên dài 3 m, chiều cao bằng 4 m. Biết rằng chân tháp được làm

bằng bê tông tươi với giá tiền là 1 500 000 đồng/m3. Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo

đơn vị triệu đồng.

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)

Câu 1. Số lượng loại vi khuẩn  trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức ,

trong đó  là số lượng vi khuẩn  lúc ban đầu,  là số lượng vi khuẩn  có sau  phút. Biết sau 3

phút thì số vi khuẩn  là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng loại vi khuẩn  là

20 triệu con.

Câu 2. Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng , góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng .

Tính độ dài đường cao .

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  tâm  cạnh , đường cao  

vuông góc với mặt đáy và . Tính khoảng cách giữa  và .

-------- HẾT--------

ĐÁP ÁN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – TOÁN 11

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương
án.

Câu 1. Rút gọn biểu thức  với .
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A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A.

Ta có: 

Câu 2. Với  là số thực dương tùy ý,  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Câu 3. Cho các số thực dương  với  và  khác . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Ta có: .

Câu 4. Tập xác định của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Hàm số xác định khi .

Tập xác định của hàm số là . 

Câu 5. Nghiệm của phương trình  là 

A. .                                B. .                           C. .                         D. .
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Lời giải

Chọn A.

Xét phương trình  

Câu 6. Cho hình lập phương  . Góc giữa hai đường thẳng   và   là góc nào sau

đây?

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn C.

 

E

F

A

G

H

B C

D

Ta có:  (do  là hình vuông) 

Câu 7. Trong không gian cho đường thẳng  không nằm trong mp , đường thẳng  được gọi là

vuông góc với mp  nếu:

A. vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mp 

B. vuông góc với đường thẳng  mà  song song với mp  

C. vuông góc với đường thẳng  nằm trong mp 

D. vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mp 

Lời giải

Chọn D. 
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Đường thẳng  được gọi là vuông góc với mặt phẳng  nếu  vuông góc với mọi đường thẳng trong

mặt phẳng .(ĐN đường thẳng vuông góc với mặt phẳng). Vậy đáp án D đúng.

Câu 8. Cho hình chóp  có   và   Số các mặt của tứ diện   là tam

giác vuông là:

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D. 

Có  là tam giác vuông tại 

Ta có  là các tam giác vuông tại  

Mặt khác  là tam giác vuông tại 

Vậy bốn mặt của tứ diện đều là tam giác vuông. Nên đáp án D đúng.

Câu 9. Cho  hình  lập  phương  .  Tan  góc  giữa  đường  thẳng   và  mặt

phẳng   bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C 

Dễ thấy  nên góc giữa  và mặt phẳng  là .
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Đặt . Do đó .

Câu 10. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó trên mặt

phẳng đã cho.

B. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  khi 

và  song song (hoặc  trùng với ).

C. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  thì

mặt phẳng  song song với mặt phẳng .

D. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  thì 

song song với .

Lời giải

Chọn B. 

Lý thuyết

Câu 11. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có cạnh đáy bằng a . Góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy

bằng 60 . Tính khoảng cách từ đỉnh S  đến mặt phẳng  ABCD .

A. 2a . B. 
6

2
a

. C. 
3

2
a

. C. a .

Lời giải

Chọn B 

aO

BA

D C

S
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Trong  gọi  là giao điểm của  và . Ta có: .

.

Ta lại có:  là hình chiếu của  lên mặt phẳng 

.

Xét  vuông tại , ta có: .

Vậy .

Câu 12. Cho khối chóp  có chiều cao bằng  đáy  có diện tích bằng Thể tích khối chóp

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Thể tích khối chóp  là .

Phần II. Thí sinh trả lời câu 1, câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1. Cho phương trình   

a) Phương trình logarit cơ bản  (với ) có nghiệm duy nhất là .

b) Điều kiện xác định của phương trình  là .

c) Với điều kiện xác định, phương trình  .

d) Phương trình  có hai nghiệm.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai
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b) Điều kiện xác định của phương trình : .

c) Với điều kiện xác định, phương trình 

.

d) 

Phương trình  có 1 nghiệm.

Câu 2. Cho hình thoi  có tâm , . Lấy điểm  không thuộc  sao

cho . Biết .

a) 

b) Số đo của góc giữa  và  bằng .

c) 

d) Thể tích khối chóp  bằng .

Lời giải

a) b) c) d)

ĐÚNG SAI ĐÚNG ĐÚNG
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MO

D
A

B C

S

H

a) Ta có:  

. 

b) Mặt khác  

Suy ra số đo của góc giữa  và  bằng .

c) Gọi  là trung điểm của cạnh , ta có .

Trong mặt phẳng  kẻ ,  thì  là khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng

.

Ta có 

Vì  là hình thoi nên  vuông tại .

Ta có .

d) 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Cho  và  là hai số thực dương thỏa mãn  . Tính .

Đáp án: 4

Lời
 giải

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  trên  để hàm số

 có tập xác định là ?

Đáp án: 2024

Lời giải

Hàm số  có tập xác định là khi và chỉ khi:

 .

Kết hợp với điều kiện  nguyên thuộc ta có  giá trị của .

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh , cạnh bên  vuông góc với

đáy và . Gọi ,  là trung điểm của  và . Góc giữa hai đường thẳng  và 

bằng bao nhiêu độ?

Đáp án: 45

Lời giải

Gọi  là trung điểm của , ta có  nên góc giữa  và  là góc giữa  và . Xét tam

giác  có ; ;
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  .

Vậy .

Vậy góc giữa  và  bằng .

Câu 4. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều (Hình vẽ bên

dưới). Cạnh đáy dưới dài 6 m, cạnh đáy trên dài 3 m, chiều cao bằng 4 m. Biết rằng chân tháp được làm

bằng bê tông tươi với giá tiền là 1 500 000 đồng/m3. Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo

đơn vị triệu đồng.

Đáp án: 126

Lời giải

Chân tháp bằng bê tông là khối chóp cụt tứ giác đều  với chiều cao  như hình vẽ

Diện tích hình vuông  là .

Diện tích hình vuông  là .
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Kẻ  ta có: 

Do đó: 

Vậy số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là: 

 đồng triệu đồng .

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm)

Câu 1. Số lượng loại vi khuẩn  trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức ,

trong đó  là số lượng vi khuẩn  lúc ban đầu,  là số lượng vi khuẩn  có sau  phút. Biết sau 3

phút thì số vi khuẩn  là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng loại vi khuẩn  là

20 triệu con.

Lời giải

Theo giả thiết ta có: .

Số lượng loại vi khuẩn  là 20 triệu con khi

.

Vậy, sau 8 phút thì số lượng vi khuẩn  là 20 triệu con.

Câu 2. Cho hình chóp đều  có cạnh đáy bằng , góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng .

Tính độ dài đường cao .

Lời giải

 

a

aa
60° H

NM

S

B

C

A

Ta có: . Gọi ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh  và .
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Dễ chứng minh được  và .

.

Ta dễ tính được: . Vì  là chân đường cao của hình chóp đều  nên  trùng với 

trọng tâm của tam giác .

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác  vuông tại  ta có : 

.

Câu 3. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  tâm  cạnh , đường cao  

vuông góc với mặt đáy và . Tính khoảng cách giữa  và .

Lời giải

 S

B

A D

C

OM N

H

Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh ;  là hình chiếu vuông góc của  trên 

Vì  nên  (vì  là trung điểm đoạn

) 

Ta có  

Khi đó 

Tam giác  vuông tại  nên 
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Vậy .
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